DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
Kèm theo Quyết định số 287/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/3/2018 
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

A. 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc về công tác giáo dục thể chất và Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2016-2018:

1. Ngành giáo dục huyện Diễn Châu

2. Ngành giáo dục huyện Thanh Chương

B. 03 đoàn đạt thành tích cao trong HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII:

1. Giải nhất: Đoàn vận động viên ngành giáo dục huyện Diễn Châu

2. Giải nhì: Đoàn vận động viên ngành giáo dục huyện Tương Dương

3. Giải ba: Đoàn vận động viên ngành giáo dục huyện Thanh Chương

C. Các môn thi
I. Môn Bóng đá

1. Tiểu học: Nam 

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Bùi Hữu Nhân
	10/01/2007
	5B
	TH Nghĩa Hành
	Tân Kỳ

	Nhất
	Phùng Thế Quân
	12/01/2007
	5C
	TH Kỳ Sơn
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Văn Bảo Khánh
	27/09/2007
	5A
	TH Nghĩa Hoàn
	Tân Kỳ

	Nhất
	Phan Tuấn Bảo
	20/04/2007
	5C
	TH Giai Xuân
	Tân Kỳ

	Nhất
	Hồ Hữu Nhật Sang
	16/10/2008
	4B
	TH Kỳ Sơn
	Tân Kỳ

	Nhất
	Phạm Xuân Trường
	09/07/2007
	5B
	TH Nghĩa Phúc
	Tân Kỳ

	Nhất
	Phan Anh Lực
	06/09/2007
	5A
	TH Tân Xuân
	Tân Kỳ

	Nhất
	Phạm Lê Thành 
	04/08/2007
	5B
	TH Tân Phú
	Tân Kỳ

	Nhất
	Võ Anh Quân
	208/02/007
	5B
	TH Đồng Văn 2
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Đình Quân
	09/03/2008
	5A
	TH Tân An
	Tân Kỳ

	Nhất
	Đặng Hoàng Anh
	12/06/2008
	4A
	TH Tân Phú
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Văn Mạnh Quân
	25/04/2007
	4A
	TH Đồng Văn
	Tân Kỳ


* Giải nhì

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Nguyển Xuân Trường
	20/04/2007
	5A
	TH Long Sơn
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Trần văn Hiếu
	10/01/2007
	5A
	TH Long Sơn
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Trần  Đăng  Quyết
	01/01/2007
	5A
	TH Long Sơn
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Cao Thành  Luân 
	04/03/2007
	5A
	TH Long Sơn
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Nguyển Hữu Quyền
	09/01/2007
	5A
	TH Long Sơn
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Ngô Đình Nguyên
	11/02/2007
	5D
	TH Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Võ Quốc Vương
	08/03/2008
	4C
	TH Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Võ Trung Quân
	30/01/2007
	5D
	TH Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Hoàng Quang Linh
	05/03/2007
	5D
	TH Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Dương Minh Phúc
	24/02/2007
	4B
	TH Nghĩa Thuận A
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Vũ Gia Lương
	24/03/2008
	4B
	TH Hòa Hiếu 1
	TX Thái Hòa

	Nhì
	Trần Quốc Cường
	08/06/2007
	5A
	TH Long Sơn
	TX Thái Hòa


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Nguyễn Tất Kiến Bảo
	08/9/2007
	5C
	TH Hà Huy Tập II
	TP Vinh

	Ba
	Trần Cao Quyền
	17/4/2007
	5G
	TH Hà Huy Tập II
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Trung Dũng
	28/6/2007
	5C
	TH Hà Huy Tập II
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Văn Hoàng
	25/05/2007
	5C
	TH Nghi Đức
	TP Vinh

	Ba
	Lưu Bảo Quốc
	8/10/2007
	5A
	TH Lê Lợi
	TP Vinh

	Ba
	Trần Anh Đức 
	20/6/2007
	5C
	TH Hà Huy Tập I
	TP Vinh

	Ba
	Trần Bảo Thành
	20/6/2007
	5B
	TH Hà Huy Tập I
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Hoàng Vũ
	8/1/2007
	5A
	TH Hưng Chính
	TP Vinh 

	Ba
	Nguyễn Hoàng Công
	15/10/2007
	5A
	TH Hưng Chính
	TP Vinh

	Ba
	Thái Phi Hiếu
	18/3/2007
	5C
	TH Nghi Liên
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Hữu Đức
	29/9/2007
	5D
	TH Nghi Liên
	TP Vinh

	Ba
	Hà Huy Dương
	08/9/2007
	5H
	TH Hưng Bình
	TP Vinh


2. THCS   

a, Bóng đá Nam:

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Đình Tuyên
	14/08/2003
	9B
	THCS Đội Cung
	Đô Lương

	Nhất
	Trần Văn Linh
	01/04/2003
	9C
	THCS Lý Nhật Quang
	Đô Lương

	Nhất
	Hoàng Văn Thông
	02/10/2003
	9A
	THCS Lý Nhật Quang
	Đô Lương

	Nhất
	Trần Phan Đình Thủy
	06/09/2004
	8D
	THCS Võ Thị Sáu
	Đô Lương

	Nhất
	Nguyễn Văn Ngọc
	02/02/2003
	9A
	THCS Hiến Sơn
	Đô Lương

	Nhất
	Lê Hoàng Anh
	11/03/2003
	9A
	THCS Bạch Ngọc
	Đô Lương

	Nhất
	Nguyễn Trọng Tâm
	20/04/2003
	9B
	THCS Kim Đồng
	Đô Lương

	Nhất
	Nguyễn Duy Huy
	20/07/2003
	9B
	THCS Xuân Sơn
	Đô Lương

	Nhất
	Kiều Đậu Nhật Quang
	27/04/2004
	8D
	THCS Nguyễn Thái Nhự
	Đô Lương

	Nhất
	Nguyễn Văn Sự
	25/03/2004
	8A
	THCS Mỹ Sơn
	Đô Lương

	Nhất
	Trần Đức Hiếu
	11/07/2003
	9E
	THCS Đội Cung
	Đô Lương

	Nhất
	Đặng Quốc Huy
	28/10/2003
	9C
	THCS Đội Cung
	Đô Lương

	Nhất
	Phạm Đình Đông
	21/03/2003
	9D
	THCS Đội Cung
	Đô Lương

	Nhất
	Nguyễn Sỹ Phát
	15/04/2004
	8A
	THCS Nhân Sơn
	Đô Lương


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Chu Hoàng  Phúc
	08/07/2003
	9M
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Đình Nguyên
	01/09/2003
	9B
	THCS Đội Cung
	TP Vinh

	Nhì
	Hoàng Bảo Tài
	05/07/2003
	9I
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Hồ Hoàng Hưng
	16/12/2003
	9c
	THCS Hưng Bình
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn  Đình Tuyển
	14/10/2003
	8B
	THCS Cửa Nam
	TP Vinh

	Nhì
	Hoàng Mạnh Cầm
	22/02/2003
	9B
	THCS Đội Cung
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Văn Phước
	17/05/2003
	9B
	THCS Hưng Chính
	TP Vinh

	Nhì
	Ngô Thế Trung
	08/04/2003
	9C
	THCS Trường Thi
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Hậu Thế Tần
	10/01/2003
	9E
	THCS Trường Thi
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn  Phúc  Mạnh
	22/04/2003
	9H
	THCS Hà Huy Tập
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Đức Huy
	09/06/2003
	9C
	THCS Hưng Lộc
	TP Vinh

	Nhì
	Trịnh Hoàng Cảnh 
	06/04/2003
	9B
	THCS Trung Đô
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Cảnh Thịnh
	26/01/2003
	9I
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Phan Văn Trần Quý
	11/03/3003
	9D
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Đậu Vỹ Minh
	01/01/2003
	9B
	THCS Tam Hợp 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Nguyễn Anh Tú
	05/08/2003
	9
	THCS Tam Hợp 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Hoàng Văn Tuấn
	20/01/2004
	8D
	THCS Tam Hợp 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Đậu Xuân Vị
	03/11/2003
	9G
	THCS Tam Hợp 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Lương Xuân Thành
	11/02/2003
	9A
	PTDTBT-THCS Hồng Tiến
	Quỳ Hợp

	Ba
	Sầm Khánh Sang
	28/06/2003
	9A
	PTDTBT-THCS Hồng Tiến
	Quỳ Hợp

	Ba
	Hồ Đình Phúc
	05/03/2003
	9D
	THCS Tam Hợp
	Quỳ Hợp

	Ba
	Hoàng Văn Thái
	07/03/2003
	9A
	THCS Đồng Hợp 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Nguyễn Văn Tuấn
	16/05/2003
	9D
	THCS Nghĩa Xuân 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Nguyễn Hồng Mạnh
	15/07/2003
	9B
	THCS Nghĩa Xuân
	Quỳ Hợp

	Ba
	Dương Đình Khải
	24/01/2003
	9B
	THCS Châu Quang 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Lô Văn Hạnh 
	12/04/2003
	9A
	THCS Châu Cường 
	Quỳ Hợp

	Ba
	Phạm Huy Hoàng
	20/09/2003
	9A
	THCS Tam Hợp
	Quỳ Hợp


	Ba
	Nguyễn Đình Tuấn
	01/01/2003
	9A3
	THCS Thị Trấn
	Quỳ Hợp


b, Bóng đá Nữ:  

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	06/12/2004
	8D
	THCS Nghĩa Hoàn
	Tân Kỳ

	Nhất
	Trần Thị Linh
	26/3/2003
	9D
	THCS Nghĩa Hành
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	21/4/2003
	8A2
	THCS Nguyễn Trãi
	Tân Kỳ

	Nhất
	Lào Thị Hồng
	22/03/2004
	8A
	THCS Tiên Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Vi Thi Bích Thảo
	06/06/2003
	9B
	THCS Tiên Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Cao Thị Giang
	30/04/2003
	9A
	THCS Nghĩa Bình
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Ngân
	22/02/2003
	9B
	THCS Nghĩa Bình
	Tân Kỳ

	Nhất
	Đàm Thi Thu Hiền
	28/09/2004
	8A
	THCS Nghĩa Bình
	Tân Kỳ

	Nhất
	Trần D. Phương Trang
	18/05/2003
	9B
	THCS Nghĩa Bình
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Mai Chi
	14/10/2003
	9C
	THCS Dũng Hợp
	Tân Kỳ

	Nhất
	Ng. Thị Ngọc Huyền
	12/02/2004
	9B
	THCS Nghĩa Thái
	Tân Kỳ

	Nhất
	Lô Thị Ánh Tuyết
	15/11/2003
	9A
	THCS Phú Sơn
	Tân Kỳ


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Bùi Thị Ánh
	02/01/2004
	8D
	THCS Diễn Kim
	Diễn Châu

	Nhì
	Nguyễn Thị Vân
	27/10/2003
	9D
	THCS Diễn Kim
	Diễn Châu

	Nhì
	Lê Thị Thùy
	19/02/2004
	8D
	THCS Phùng Chí Kiên
	Diễn Châu

	Nhì
	Nguyễn Thị Trang
	17/01/2003
	9D
	THCS Diễn Hồng
	Diễn Châu

	Nhì
	Đinh Thị Hương Giang
	18/03/2003
	9A
	THCS Diễn Mỹ
	Diễn Châu

	Nhì
	Lê Thị Tú Oanh
	25/09/2003
	9B
	THCS Diễn Hải
	Diễn Châu

	Nhì
	Đoàn Thị Khánh Trang
	02/07/2003
	9B
	THCS Diễn An
	Diễn Châu

	Nhì
	Hoàng Thị Nguyệt
	02/09/2004
	8C
	THCS Thắng Minh
	Diễn Châu

	Nhì
	Ngô Thị Mai Trang
	12/08/2005
	7A
	THCS Hoa Quảng
	Diễn Châu

	Nhì
	Trịnh Hà Nhi
	23/04/2004
	8D
	THCS Vạn Phong
	Diễn Châu

	Nhì
	Tăng Thị Nhàn
	10/02/2003
	9A
	THCS Diễn Hạnh
	Diễn Châu

	Nhì
	Phạm Việt Hà
	11/01/2004
	8A
	THCS Diễn Kỷ
	Diễn Châu


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Nguyễn Thị Vy
	16/06/2003
	9C
	THCS Nghi Công
	Nghi Lộc

	Ba
	Trần Thị Thanh Trúc
	11/06/2003
	9C
	THCS Nghi Công
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	26/02/2003
	9A
	THCS Nghi Công
	Nghi Lộc

	Ba
	Phan Thị Dung
	10/09/2003
	9C
	THCS Nghi Công
	Nghi Lộc

	Ba
	Phan Thị Thu Hường
	11/04/2003
	9A
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Ba
	Trần Thị Thủy Hương
	11/08/2004
	8A
	THCS Nghi Diên
	Nghi Lộc

	Ba
	Phạm Thị Khánh Linh
	16/06/2004
	8B
	THCS Nghi Diên
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Ngân Hà
	02/07/2003
	9A
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Thị Hồng Luyến
	24/07/2004
	8A
	THCS Nghi Long
	Nghi Lộc

	Ba
	Đậu Thị Hoài Phương
	23/10/2003
	9A
	THCS Nghi Phương
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Thị Hòa
	21/03/2003
	9C
	THCS Nghi Văn
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Phan Tú Trinh
	09/12/2003
	9A
	THCS Nghi Long
	Nghi Lộc


 3. THPT

 a, Bóng đá Nam:

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Cao Bá Ngọc
	08/10/2002
	10A5
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Hoàng Nhật Linh
	04/01/2000
	12A4
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Cao Hoàng Tuấn
	18/01/2000
	12A5
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Đặng Tuấn Đạt
	08/08/2000
	12A5
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Nguyễn Văn Mậu
	13/10/2000
	12A7
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Trần Duy Liêm
	03/02/2000
	12A8
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Đậu Công Dũng
	28/06/2000
	12A8
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Nguyễn Thạc Hiếu
	12/06/2000
	12A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Trần Nhật Thành
	02/11/2000
	12A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Thái Bá Tuấn Anh
	26/02/2000
	12A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Trần Đình Quang
	29/06/2000
	12A10
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Hoàng Xuân Cương
	22/10/2001
	11A1
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Hà Duy Đô
	02/02/2001
	11A1
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Nguyễn Hồng Chiều Cường
	22/10/2000
	11A4
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Cao Hữu Tú
	10/04/2001
	11A2
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Phạm Quang Minh Lực
	08/07/2000
	11A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Phan Huỳnh Điệp
	19/04/2001
	11A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Đậu Văn Hiếu
	05/02/2002
	10A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Hoàng Duy Phương
	23/07/2000
	12A8
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhất
	Cao Thành Đạt
	06/01/2000
	12A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Trần Xuân Tuấn
	09/04/2001
	11D2
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Võ Nhật Ký
	05/05/2001
	11D1
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Phạm Hoàng Long
	20/02/2000
	12A2
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Võ Minh Hiếu
	28/12/1999
	12A2
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Nam Thắng
	29/03/2001
	11A
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Đinh Tuấn Vũ
	02/06/2000
	12A4
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Đình Phú
	01/03/2000
	12D2
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Hoài Linh
	13/02/2000
	12A3
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Lương Minh Tường
	27/01/2000
	12A3
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Đức Minh
	01/03/2000
	12D1
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Xuân Đạt
	27/08/2000
	12A4
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Ngọc Nguyên
	23/06/2000
	12A5
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Lê Văn Hoàng Vũ
	16/03/2000
	12A6
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Lê Văn Long
	20/05/2000
	11A7
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Võ Phan Khiêm
	06/10/2000
	12D2
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Dương Anh Tài
	02/12/2000
	12A8
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Văn Cự
	12/04/2000
	12C1
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Văn Nhật
	28/08/2001
	11A3
	Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc


b, Nữ:


* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Thảo
	12/06/2000
	12A1
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Nguyễn Thị Nga
	16/12/2000
	12A1
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Phạm Thúy Hiền Thương
	25/01/2000
	12A2
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Đinh Thị Kim Anh
	04/07/2000
	12A2
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	24/11/2000
	12A1
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Nguyễn Thị Trà My
	03/11/2001
	11A2
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Phạm Thị Trầm
	20/11/2000
	11A2
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Nguyễn Thị Hạnh 
	02/01/2002
	10A2
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Đinh Thị Hảo
	02/02/2002
	10A1
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Đinh Thị Hồng
	01/06/2002
	10B2
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Nguyễn Thị Lan Anh
	06/01/2002
	10B2
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên

	Nhất
	Nguyễn Thị Trinh
	28/08/2001
	11A3
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	07/01/2002
	10A2
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Trang
	20/07/2000
	12A2
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	02/02/2002
	10D7
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	23/10/2000
	12A2
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Huyền
	11/03/2000
	12D5
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Hồ Thị Hạnh
	30/04/2000
	12A1
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Duyên
	16/04/2000
	12C
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Vũ Thị Bình
	16/07/2001
	11A3
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Ngân
	20/11/2000
	12A6
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Hồ Thị Lan
	12/05/2001
	11D1
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Linh
	09/08/2000
	12A4
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Quỳnh Giang
	27/04/2001
	11D1
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Võ Thị Khánh Huyền
	01/11/2000
	12A1
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Phạm Thị Cẩm Vân
	03/09/2000
	12A2
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Nguyễn Thị Nguyệt
	17/09/2000
	12A2
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Trần Thị Lan Anh
	20/12/2001
	11A1
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Đặng Thị Vui                            
	20/08/2001
	11A3
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Phạm Thị Kim Anh
	16/03/2001
	11D3
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Đặng Thị Thanh Huyền
	21/12/2001
	11D3
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Nguyễn Thi Trang
	04/08/2001
	11D3
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Nguyễn Thị Thi
	06/07/2001
	11D5
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Lê Thủy Tiên
	10/08/2002
	10D5
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Võ Huyền Trang
	28/12/2000
	12D2
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn

	Ba
	Nguyễn Thị Thái
	13/03/2000
	12A2
	THPT Anh Sơn I
	Anh Sơn


II. Môn Bóng chuyền

1. THCS: 

 a, Bóng chuyền Nam:

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Hoàng Danh Trí
	26/11/2003
	9A
	THCS Bắc Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Lê Đức Anh Tiến
	12/10/2003
	9G
	THCS Đô Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Lê Văn Linh
	17/07/2003
	9A
	THCS Đức Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Doãn Văn Quân
	16/07/2003
	9D
	THCS Hoàng Tá Thốn
	Yên Thành

	Nhất
	Trần Văn Sơn
	20/02/2003
	9C
	THCS Hoàng Tá Thốn
	Yên Thành

	Nhất
	Hoàng Anh Dũng
	12/05/2003
	9A
	THCS Hợp Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Phan Quốc Sỹ
	28/09/2003
	9B
	THCS Hùng Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Hoàng Văn Tài
	10/12/2003
	9E
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Nhất
	Phạm Đình Sang
	22/06/2003
	9C
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Nhất
	Phạm Quang Điệp
	18/10/2003
	9E
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Nhất
	Trần Mạnh Sơn
	26/09/2003
	9D
	THCS Phúc Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Phan Quý Chi
	21/05/2003
	9B
	THCS Vĩnh Thành
	Yên Thành


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Hoàng Quốc Anh
	17/10/2003
	9C
	THCS Nghi Kiều
	Nghi Lộc

	Nhì
	Đặng Thanh Huy
	01/10/2003
	9C
	THCS Nghi Kiều
	Nghi Lộc

	Nhì
	Hoàng Tiến Đạt
	05/11/2003
	9A
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Thái Hữu Hiếu
	20/01/2003
	9A
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Lâm Đình Thưởng
	17/11/2003
	9A
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Đinh Bạt Mạnh
	13/10/2003
	9B
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Vũ Đức Cầm
	06/01/2003
	9C
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Hồng Quân
	05/06/2003
	9C
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Ngô Nam Chiến
	10/09/2003
	9A
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Văn Thắng
	02/01/2003
	9D
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Hoàng Tài
	02/06/2003
	9A3
	THCS Quán Hành
	Nghi Lộc

	Nhì
	Trương Thọ Đức
	07/07/2003
	9A
	THCS Nghi Phương
	Nghi Lộc


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Trịnh Xuân Phương
	21/01/2003
	9D
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Trần Thiên
	21/04/2003
	 9D
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Hà Văn Lộc
	15/04/2003
	 9C
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Trương Văn Thành
	19/01/2003
	 9B
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Phạm Huy Hoàng
	06/06/2003
	 9D
	THCS Thị Trấn Nghĩa Đàn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Sỹ Dũng
	24/09/2003
	 9D
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Hoàng Văn Nhi
	08/01/2003
	 9B
	THCS Nghĩa An
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Võ Văn Hùng
	09/07/2003
	 9B
	THCS Nghĩa An
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Phạm Tiến Dũng
	31/01/2004
	 8B
	THCS Liên Thắng
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Võ Đình Kha
	 04/06/2003
	 9D
	THCS Liên Thắng
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Hải Dương
	21/10/2003
	 9B
	THCS Thị trấn Nghĩa Đàn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Phan Văn Cường
	09/11/2003
	 9D
	THCS Thị trấn Nghĩa Đàn
	Nghĩa Đàn


b, Nữ:

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Phan Thị Tâm
	25/01/2003
	9A
	THCS Đô Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Đặng Hoài Thương
	25/08/2003
	9A
	THCS Đồng Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Trần Thị Ngọc
	14/05/2003
	9C
	THCS Đức Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Ngô Thị Sương
	13/04/2004
	8A
	THCS Hoàng Tá Thốn
	Yên Thành

	Nhất
	Phạm Thị Thương
	05/05/2003
	9A
	THCS Hợp Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Nguyễn Thị Nhung
	08/01/2004
	8A
	THCS Hùng Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Nguyễn Thị Mỹ
	02/05/2003
	9A
	THCS Nhân Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Đào Thị Thơm
	12/01/2003
	9D
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Nhất
	Nguyễn Thị Hải Ngân
	15/04/2004
	8C
	THCS Tây Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Nguyễn Thị Hoàng
	14/10/2003
	9C
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Nhất
	Nguyễn Thị Sang
	04/03/2004
	8B
	THCS Quang Thành
	Yên Thành

	Nhất
	Trần Hà Vy
	14/10/2004
	8A
	THCS Vĩnh Thành
	Yên Thành


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Nguyễn Thị Thùy
	23/02/2003
	9A
	THCS Tân Xuân
	Tân Kỳ

	Nhì
	Nguyễn Thị Minh Tường
	16/01/2003
	9B
	THCS Tân Xuân
	Tân Kỳ

	Nhì
	Phan Thị Cẩm Vân
	31/03/2003
	9B
	THCS Tân Xuân
	Tân Kỳ

	Nhì
	Hoàng Thị Ngân
	15/10/2004
	8A
	THCS Tân Xuân
	Tân Kỳ

	Nhì
	Ng. Thị Mai Sương
	20/10/2004
	8A
	THCS Tân Xuân
	Tân Kỳ

	Nhì
	Nguyễn Thị Uy
	1/1/2003
	9A
	THCS Nghĩa Đồng
	Tân Kỳ

	Nhì
	Trần Thị Thư
	16/01/2003
	9D
	THCS Nghĩa Đồng
	Tân Kỳ

	Nhì
	Võ Thu Hà
	1/10/2003
	9D
	THCS Nghĩa Đồng
	Tân Kỳ

	Nhì
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	14/4/2004
	8A
	THCS Dũng Hợp
	Tân Kỳ

	Nhì
	Nguyễn Thị Dung Anh
	25/7/2004
	8A3
	THCS Đồng Văn
	Tân Kỳ

	Nhì
	Trần Thị Như Quỳnh
	30/4/2003
	9B
	THCS Kỳ Tân
	Tân Kỳ

	Nhì
	Ngô Thị Như Quỳnh
	13/6/2005
	7B
	THCS Nghĩa Thái
	Tân Kỳ


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Võ Thị Thanh Lam
	25/09/2003
	 9A1
	THCS Hưng Thịnh
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Phạm Hoài Thương
	08/03/2003
	 9B1
	THCS Hưng Thịnh
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Phạm Thanh Tuyền
	08/05/2003
	 9A2
	THCS Hưng Thịnh
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Hải Hậu
	30/12/2003
	 9A1
	THCS Hưng Thịnh
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Bùi Thị Tố Uyên
	15/10/2004
	 8E
	THCS Nghĩa Lộc
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Hà Thị Linh Nhi
	02/03/2004
	 8C
	PTDTBT THCS Lợi Lạc
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	21/03/2003
	 9B
	THCS Nghĩa Khánh
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	25/04/2003
	 9C
	THCS Hồng Minh
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Trương Linh Trâm
	01/08/2003
	 9A
	THCS Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Hồ Thị Xuân 
	09/04/2003
	 9A
	THCS Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Hoàng Phương Thảo
	09/03/2003
	9C
	THCS Hồng Minh
	Nghĩa Đàn


2. THPT: 

a, Nam:

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Sỹ Hoàng Anh
	26/05/2001
	11C4
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Nguyến Văn Nguyên
	17/03/2001
	11C6
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Đặng Xuân Nam
	02/05/2001
	11C6
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Đinh Viết Mạnh
	01/11/2001
	11C7
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Vũ Công Mạnh
	15/01/2001
	11C7
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Võ Hồng Tuấn
	12/04/2001
	11C6
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Bùi Minh Hiếu
	01/10/2002
	10C4
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Ngân Văn Hải
	24/03/2002
	10C4
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Đào Quang Dũng
	24/08/2000
	12C1
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Nguyễn Anh Dũng
	20/05/2000
	12C1
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Nguyễn Đình Dũng
	23/08/2000
	12C1
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Nhất
	Trần Văn Tài
	01/01/2001
	11C4
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Trịnh Duy Đạt
	23/12/2002
	10A1
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Phạm Văn Hiếu
	29/04/2002
	10A2
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Nguyễn Tiến Mạnh
	10/10/2002
	10A4
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Lê Đức Trọng
	06/04/2002
	10A6
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Lê Đức Anh
	13/09/2001
	11A1
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Hồ  Sỹ  Phong
	30/04/2001
	11A2
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Trần Viết Chính
	17/09/2001
	11A3
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Thái Bá Chiến
	18/02/2000
	11A6
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Lê Văn  Khởi
	04/01/2000
	12A5
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Nguyễn Văn  Phi  Sáng
	01/01/2000
	12A6
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Nguyễn Huy  Hoàng
	13/11/2000
	12A7
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Lê Văn  Linh
	25/08/2000
	12C2
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Nguyễn Đình Cường
	29/09/2001
	11C8
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Đinh Văn Ngọc Bảo
	08/02/2000
	12A1
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Lê Anh Tú
	10/01/2000
	12A2
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Lương Anh Tú
	17/02/2000
	12C4
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Võ Văn Hoàng
	19/01/2000
	12C2
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Phi Hùng
	09/11/2000
	12C3
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Đức Tài
	17/06/2000
	12C8
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Thế Anh
	11/04/2001
	11A3
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Tuấn Tuấn
	23/08/2001
	11A2
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Anh Quân
	23/03/2001
	11A2
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Đặng Hữu Nghiêm
	09/01/2001
	11C7
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Đình Cường
	29/09/2001
	11C8
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc


b, Nữ:

* Giải nhất 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Thu Trang
	12/9/2001
	11C7
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	12/9/2001
	11C11
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Hạnh
	16/09/2001
	11C5
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Thu Lương
	10/6/2001
	11C11
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Trần Thị Phương Hoa
	6/10/2001
	11C5
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Lan Hương
	1/1/2000
	12C2
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Đàm Thị Lý
	2/9/2001
	11C11
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Sen
	26/10/2000
	12C6
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Nguyễn Thị Bình
	21/02/2001
	11C1
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Nhất
	Trần Lê Văn Linh
	9/8/2001
	11C1
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ


* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Trần Thị Tố Uyên
	23/04/2000
	12a1 
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Hà Thị Ngọc Huyền
	08/02/2000
	12a8
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Trần Thị Mỹ Duyên
	10/10/2000
	12a12
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Đặng Thị Loan
	10/11/2000
	12a10
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Trần Thị Thu Trang
	16/04/2000
	12a9
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Trương Thị Tình
	19/01/2000
	12a7
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Trần Thị Uyển Nhi
	22/10/2000
	12a3
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Đậu Thị Thảo
	01/06/2001
	11b2
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Nguyễn Thị Huyền
	24/04/2001
	11b4
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp


* Giải ba

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Ba
	Phan Thị Hằng
	15/01/2000
	12a3
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Phạm Thị Như
	25/04/2000
	12a6
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Phạm Thị Huyền
	20/01/2000
	12a13
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	22/09/2000
	12a13
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Vũ Thị Yến Lợi
	29/08/2002
	10a2
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Lê thị Hoa
	11/11/2001
	11a10
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Vũ Việt Anh
	27/08/2001
	11a1
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Nguyễn Thị Cúc
	16/02/2000
	12a5
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Vũ  Thị Thương
	16/09/2000
	12a7
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Vương Thị Hải
	30/10/2002
	10a13
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	27/12/2001
	11a2
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Nguyễn Thị Thủy
	20/09/2002
	10a8
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành


III. Môn Điền kinh

Cấp: THCS

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	100m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Trúc
	02/01/2003
	9C
	THCS Quang Thành
	Yên Thành

	Nhì
	Nguyễn Hà Phương
	23/05/2003
	9A
	THCS Quỳnh Tam
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Phan Thị Hoài Thương
	04/01/2003
	9C
	THCS Vân Diên
	Nam Đàn

	Ba
	Nguyễn Thị Ly
	27/05/2003
	9A
	THCS Quỳnh Vinh
	TX. Hoàng Mai

	Ba
	Lê Thị Oanh
	23/09/2004
	8C
	THCS Diễn Trung
	Diễn Châu

	Ba
	Nguyễn Thị Xuân
	30/01/2003
	9D
	THCS Đặng Thai Mai
	Thanh Chương

	100m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Đình Vũ 
	01/02/2003
	9B
	THCS Diễn Trung
	Diễn Châu

	Nhì
	Nguyễn Đức Đan
	11/02/2003
	9A2
	THCS Thị Trấn Quỳ Hợp
	Quỳ Hợp

	Ba
	Nhữ Sỹ Mạnh
	04/02/2003
	9B
	PTCS Quỳnh Hoa
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Vi Quốc Trung
	29/09/2004
	8A1
	THCS Hạnh Thiết
	Quỳ Châu

	Ba
	Nguyễn Đức Mạnh
	20/10/2003
	9A
	THCS Tân Thành
	Yên Thành

	200m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Mai Thị Ái
	19/02/2004
	8A
	PTCS Quỳnh Diễn
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Bùi Thị Trang
	10/05/2005
	7C
	THCS Quang Thành
	Yên Thành

	Ba
	Trương Thị Thu Hoài
	17/01/2004
	8B
	PTDTBT THCS Nghĩa Mai
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Lo Thị Đa
	19/11/2004
	8A
	PTDTNT THCS Tương Dương
	Tương Dương

	Ba
	Phan Thị Hoài Thương
	04/01/2003
	9C
	THCS Vân Diên
	Nam Đàn

	200m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Đình Vũ 
	01/02/2003
	9B
	THCS Diễn Trung
	Diễn Châu

	Nhì
	Lương Viết Thực
	14/10/2003
	9A
	THCS Châu Thái
	Quỳ Hợp

	Ba
	Bùi Văn Tâm
	23/10/2003
	9A
	THCS Hồng Long
	Nam Đàn

	Ba
	Võ Ngọc Quân
	04/09/2003
	9A5
	THCS Nghi Tân
	Cửa Lò

	Ba
	Lang Trung Nguyên
	13/04/2003
	9A2
	THCS Hạnh Thiết
	Quỳ Châu

	400m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Vũ Thị Hồng
	30/01/2003
	9C
	THCS Quang Thành
	Yên Thành

	Nhì
	Trần Phương Thúy
	24/03/2003
	9B
	THCS Quỳnh Long
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Phùng Thị Huyền
	08/02/2005
	7B
	THCS Lam Thành
	Hưng Nguyên

	Ba
	Đậu Kiều Trang
	04/12/2003
	9C
	THCS Võ Liệt
	Thanh Chương

	Ba
	Nguyễn Thị Vân
	13/07/2003
	9B
	THCS Kim Đồng
	Đô Lương

	400m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Lương Viết Thực
	14/10/2003
	9A
	THCS Châu Thái
	Qùy Hợp

	Nhì
	Nuyễn Hữu Trọng Hoàng
	24/03/2003
	9B
	THCS Quỳnh Bảng
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Võ Anh Quyết
	13/06/2004
	8D
	THCS Nghi Kiều
	Nghi Lộc

	Ba
	Lang Trung Nguyên
	13/04/2003
	9A2
	THCS Hạnh Thiết
	Quỳ Châu

	Ba
	Võ Sỹ Hiệp
	01/01/2003
	9A
	THCS Hoa Quảng
	Diễn Châu

	Ba
	Lê Đình Hiếu
	17/04/2003
	9A
	THCS Quỳnh Trang
	TX Hoàng Mai

	800m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Mỹ Đức
	03/03/2003
	9A
	THCS Quỳnh Tam
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Lê Thị Mơ
	06/12/2004
	8C
	THCS Hạnh Lâm
	Thanh Chương

	Ba
	Nguyễn Thị Vân
	13/07/2003
	9B
	THCS Kim Đồng
	Đô Lương

	Ba
	Nguyễn Thị Hà
	15/02/2003
	9B
	THCS Viên Thành
	Yên Thành

	Ba
	Hà Thị Mận
	15/01/2004
	8C
	PTDTBT THCS Hội Nga
	Qùy Châu

	1.500m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Xuân Lương
	08/04/2003
	9D
	THCS Quỳnh Lập
	TX Hoàng Mai

	Nhì
	Nguyễn Văn Sang
	25/06/2005
	9B
	THCS Diễn Thịnh
	Diễn Châu

	Ba
	Nguyễn Đình Nam
	10/09/2003
	9A
	THCS Nghi Lâm
	Nghi Lộc

	Ba
	Đậu Văn Huỳnh
	27/01/2003
	9B
	PTDTBT THCS Nghĩa Mai
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Duy Quyết
	20/03/2003
	9B
	THCS Thanh Yên
	Thanh Chương

	Nhảy cao Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Đinh Thị Duyên
	09/10/2003
	9B
	THCS Anh Xuân
	Nam Đàn

	Nhì
	Lê Thị Nhuần
	16/09/2003
	9A
	THCS Hạnh Lâm
	Thanh Chương

	Ba
	Lô Thị Thúy Hương
	23/05/2003
	9
	THCS Yên Hòa
	Tương Dương

	Ba
	Trương Thị  Bảo Châu
	03/03/2004
	8A
	THCS Nghĩa Xuân
	Quỳ Hợp

	Ba
	Lê Thị Quỳnh Anh
	09/04/2003
	9C
	THCS Hồng Minh
	Nghĩa Đàn

	Nhảy cao Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Lô Văn Hảo
	16/01/2003
	9A2
	THCS Bình Chuẩn
	Con Cuông

	Nhì
	Nguyễn Bình Dương
	26/06/2003
	9A
	THCS Nam Giang
	Nam Đàn

	Ba
	Bùi Đức Anh
	01/01/2003
	9A
	THCS Diễn Hạnh
	Diễn Châu

	Ba
	Phạm Văn Ngọc
	08/01/2003
	9D
	THCS Minh Lương
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Nguyễn Văn Đức
	23/02/2004
	8C
	THCS Võ Liệt
	Thanh Chương

	Nhảy xa Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Lô Thị Thúy Hương
	23/05/2003
	9
	THCS Yên Hòa
	Tương Dương

	Nhì
	Lữ Kim Thủy 
	23/10/2003
	9A
	PTDTNT THCS Hội Nga
	Quỳ Châu

	Ba
	Nguyễn  Thị Quỳnh Như
	18/11/2003
	9B
	THCS Quang Sơn
	Đô Lương

	Ba
	Hà Thị Hiền
	05/01/2003
	9A1
	PTDTNT THCS Con Cuông
	Con Cuông

	Ba
	Nguyễn Thị Dung
	03/01/2003
	9C
	THCS Văn Thành
	Yên Thành

	Nhảy xa Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Lo Văn Thanh
	23/02/2004
	8A
	THCS Châu Thái
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Cao Bá Hải
	14/03/2003
	9A
	THCS Diễn Tân
	Diễn Châu

	Ba
	Hồ Mạnh Khang
	21/09/2005
	9A
	THCS Lê Lợi
	TP. Vinh

	Ba
	Kha Văn Hùng
	15/05/2003
	9B
	THCS Lạng Khê
	Con Cuông

	Ba
	Lại Xuân Ngọc
	11/06/2003
	9A
	THCS Lăng Thành
	Yên Thành


Cấp: THPT

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	100m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Tiến Na
	26/06/2001
	11A
	THPT Đặng Thai Mai
	Thanh Chương

	Nhì
	Nguyễn Nhật Quyên
	07/06/2000
	12A1
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Cao Thị Oanh
	23/11/2002
	10T3
	THPT Ngô Trí Hòa
	Diễn Châu

	Ba
	Phạm Thị Yến
	10/07/2000
	12A4
	THPT Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Ba
	Trương Thị Phương
	01/07/2001
	11A8
	THPT Yên Thành 2
	Yên Thành

	100m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Văn Tú
	08/01/2000
	12A7
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhì
	Nguyễn Văn Thinh
	20/04/2000
	12C1
	THPT Nghi Lộc 2
	Nghi Lộc

	Ba
	Lô Trung Hiếu
	19/08/2000
	12A1
	THPT Quế Phong
	Quế Phong

	Ba
	Trần Văn Lương
	05/01/2000
	12C1
	THPT Bắc Yên Thành
	Yên Thành

	Ba
	Phan Hùng Phát
	12/02/2001
	11A
	THPT Đặng Thúc Hứa
	Thanh Chương

	200m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Thị Hồng Nhung
	30/08/2002
	10A1
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Nhật Quyên
	07/06/2000
	12A1
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Tạ Thị Huyền Trang
	03/02/2000
	12A8
	THPT Lê Lợi
	Tân Kỳ

	Ba
	Trương Thị Phương
	01/07/2001
	11A8
	THPT Yên Thành 2
	Yên Thành

	Ba
	Hoàng Thị Thương
	20/07/2000
	12A13
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	200m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Văn Thinh
	20/04/2000
	12C1
	THPT Nghi Lộc 2
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Văn Kha
	01/01/2001
	11C1
	THPT Kim Liên
	Nam Đàn

	Ba
	Trần Văn Lương
	05/01/2000
	12C1
	THPT Bắc Yên Thành
	Yên Thành

	Ba
	Đậu Văn Bảy
	13/06/2000
	12A5
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Lô Trung Hiếu
	19/08/2000
	12A1
	THPT Quế Phong
	Quế Phong

	400m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Thị Hồng Nhung
	30/08/2002
	10A1
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Thị Hóa
	05/06/2000
	12C
	THPT Đặng Thai Mai
	Thanh Chương

	Ba
	Phan Ánh Minh
	06/02/2001
	11A2
	THPT Yên Thành 2
	Yên Thành

	Ba
	Vi Thị Thu Hằng
	16/11/2001
	11C1
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Thị Thu Sương
	23/01/2002
	10A8
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	400m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Hồ Ngọc Hiếu
	24/07/2000
	12A2
	THPT Cờ Đỏ
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Lang Trung Kiên
	19/09/2000
	12A1
	THPT Quỳ Châu
	Quỳ Châu

	Ba
	Hoàng Danh Khánh
	02/03/2001
	11A9
	THPT Yên Thành 2
	Yên Thành

	Ba
	Moong Văn Nghị
	12/02/2001
	10H
	THPT Kỳ Sơn
	Kỳ Sơn

	Ba
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	08/02/2000
	12A2
	THPT Nghi Lộc 2
	Nghi Lộc

	800m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Phạm Thị Lĩnh
	18/02/2002
	10A5
	THPT Quỳnh Lưu 4
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Lương Thị Hiền
	10/05/2000
	12
	THPT Mường Quạ
	Con Cuông

	Ba
	Hoàng Thị Thu Hiền
	31/08/2000
	12A2
	THPT Nghi Lộc 2
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Thị Nhung
	12/02/2000
	12A7
	THPT Nguyễn Cảnh Chân
	Thanh Chương

	Ba
	Hà Thị Như Quỳnh
	21/06/2002
	10C12
	THPT Diễn Châu 4
	Diễn Châu

	800m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Đậu Xuân Phi
	16/06/2001
	11A3
	THPT Hoàng Mai 2
	TX Hoàng Mai

	Nhì
	Lang Trung Kiên
	19/09/2000
	12A1
	THPT Quỳ Châu
	Quỳ Châu

	Ba
	Hoàng Văn Hà
	05/12/2000
	12A7
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Ba
	Vũ Hồng Bàng
	15/05/2000
	12A4
	THPT Yên Thành 2
	Yên Thành

	Ba
	Nguyễn Xuân Trường
	24/06/2001
	11A
	THPT Cát Ngạn
	Thanh Chương

	1.500m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Ánh
	01/04/2002
	10A4
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Nhì
	Lương Thị Hiền
	10/05/2000
	12
	THPT Mường Quạ
	Con Cuông

	Ba
	Hồ Thị Kim Chi
	17/01/2000
	12A12
	THPT Quỳnh Lưu 3
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Phạm Thị Hiền
	03/05/2000
	12A
	THPT Phan Thúc Trực
	Yên Thành

	Ba
	Lang Thị Quỳnh
	25/05/2001
	11C9
	THPT Quỳ Châu
	Quỳ Châu

	1.500m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Hoàng Trung Thi
	07/01/2000
	12C5
	THPT Nghi Lộc 2
	Nghi Lộc

	Nhì
	Bùi Hữu Thái
	20/04/2000
	12A3
	THPT Anh Sơn 2
	Anh Sơn

	Ba
	Lương Văn Toàn
	10/01/2001
	1A4
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Ba
	Bạch Trọng Đề
	09/03/2000
	11A5
	THPT Hoàng Mai
	TX Hoàng Mai

	Ba
	Đặng Đình Nam
	10/03/2000
	12A2
	THPT Tân An
	Tân Kỳ

	3.000m Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Hồ Thị Ly
	19/02/2002
	10A5
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Phan Thị Dung
	06/04/2001
	11C5
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	Ba
	Nguyễn Thị Thu
	15/01/2000
	12C3
	THPT Bắc Yên Thành
	Yên Thành

	Ba
	Võ Thị Thùy
	04/07/2001
	11A3
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc


	Ba
	Hà Thị Như Quỳnh
	21/06/2002
	10C12
	THPT Diễn Châu 4
	Diễn Châu

	5.000m Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Vi Văn Hân
	29/07/2001
	11C9
	THPT Quỳ Châu
	Quỳ Châu

	Nhì
	Nguyễn Văn Phát
	06/07/2000
	12C
	THPT Đặng Thai Mai
	Thanh Chương

	Ba
	Phạm Văn Hoàng
	28/01/2002
	10D7
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Nguyễn Phúc Bá
	08/10/2001
	11B4
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Ba
	Nguyễn Anh Quốc
	20/04/2000
	12C2
	THPT Nghi Lộc 2
	Nghi Lộc

	Nhảy cao Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Âu Thị Hoài Quyên
	05/03/2001
	11C3
	THPT Phạm Hồng Thái
	Hưng Nguyên

	Nhì
	Phạm Thị Ngân Hà
	28/06/2002
	12C5
	THPT Nam Đàn 2
	Nam Đàn

	Ba
	Vi Thị Oanh
	07/09/2000
	12A10
	THPT Tân An
	Tân Kỳ

	Ba
	Nguyễn Thị Khánh
	12/07/2000
	12D
	THPT Quỳ Hợp 1
	Quỳ Hợp

	Ba
	Võ Thị Nga
	25/08/2000
	12A3
	THPT Quỳnh Lưu 4
	Quỳnh Lưu

	Nhảy cao Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Bá Thuận
	21/01/2001
	11A5
	THPT Hoàng Mai
	TX Hoàng Mai

	Nhì
	Hồ Sỹ Tuấn
	25/02/2000
	12C1
	THPT Đô Lương 4
	Đô Lương

	Ba
	Trần Trọng Đồng
	04/11/2000
	12A3
	THPT Quỳ Hợp 1
	Quỳ Hợp

	Ba
	Đặng Trọng Hiếu
	03/01/2001
	11A12
	THPT Yên Thành 2
	Yên Thành

	Ba
	Đặng Trọng Tâm
	17/01/2001
	11K
	THPT Tây Hiếu
	TX. Thái Hòa

	Nhảy xa Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Tiến Na
	26/06/2001
	11A
	THPT Đặng Thai Mai
	Thanh Chương

	Nhì
	Nguyễn Thị Thùy
	16/09/2002
	10C10
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Ba
	Lữ Thị Hoài Thu
	01/01/2000
	12A1
	THPT Quỳ Châu
	Quỳ Châu

	Ba
	Thái Thị Linh
	18/05/2002
	10T2
	THPTTT Ngô Trí Hòa
	Diễn Châu

	Ba
	Phạm Thị Lan Anh
	23/02/2001
	11B4
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhảy xa Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Cao Văn Ngọc
	01/05/2000
	12A11
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Nhì
	Hồ Sỹ Thành
	22/10/2000
	12A7
	THPT Quỳnh Lưu 1
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Cao Đức Hiếu
	21/04/2001
	11A4
	THPT Nguyễn Duy Trinh
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Ngọc Thông
	06/05/2000
	12A6
	THPT Nguyễn Cảnh Chân
	Thanh Chương

	Ba
	Lê Huy Hoàng
	11/01/2000
	12A2
	THPT Quỳ Châu
	Quỳ Châu


IV. Môn Bóng bàn

1. Tiểu học:

a, Đơn  Nam: 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Cao Minh Song
	24/02/2007
	5A
	TH Quỳnh Giang
	Quỳnh  Lưu

	Nhì
	Phạm  Cao Dũng
	01/04/2007
	5A
	TH Diễn Kỷ
	Diễn  Châu

	Ba
	Nguyễn Lâm Huy
	02/05/2007
	5A2
	TH Thị Trấn
	Con Cuông


 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trần Phương Linh
	13/01/2007
	5A3
	TH Thị Trấn
	Con Cuông

	Nhì
	Đào Thị Linh
	22/03/2007
	5A
	TH Thanh Đức
	Thanh Chương

	Ba
	Phạm Thị Ngọc Hà
	09/04/2009
	3B
	TH Thị Trấn
	Yên Thành

	Ba
	Bùi Lương Ngọc Hân
	16/02/2008
	4B
	TH Quán Hành
	Nghi Lộc


c, Đôi Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Phan Nguyên Hồng
	05/12/2007
	5A
	TH Thanh Dương
	Thanh Chương

	
	Bùi Văn Danh
	27/03/2007
	5A
	
	

	Nhì
	Hà Nguyễn Bá Nguyên
	20/01/2008
	4C
	TH Thị Trấn
	Yên Thành

	
	Lê Hải Đăng
	06/04/2009
	5A
	
	

	Ba
	Bì Nguyễn Quang Anh
	06/11/2008
	4
	TH Quang Tiến
	TX Thái  hòa

	
	Trần Đức Lâm
	20/11/2008
	4
	
	


d, Đôi Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Nguyễn Thị Kim Quỳnh
	19/06/2007
	5A
	TH Thanh Đức
	Thanh Chương

	
	Đào  Thị Linh
	22/03/2007
	5A
	
	

	Nhì
	Phạm Thị Ngọc Hà
	09/04/2009
	3D
	TH Thị Trấn
	Yên Thành

	
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	17/11/2009
	3A
	
	


	Ba
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	06/08/2007
	5A
	TH Thái Sơn
	Đô Lương

	
	Lê Thị Khánh Linh
	03/01/2008
	4A
	Lam Sơn
	


e, Đôi Nam, Nữ phối hợp:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Nguyễn Thị Kim Quỳnh
	19/06/2007
	5A
	TH Thanh Đức
	Thanh Chương

	
	Trần Nhật Hoàng
	18/08/2007
	5B
	
	

	Nhì
	Hồ Minh Đạt
	26/06/2010
	2B
	PTCS Hồ Tùng Mậu
	Quỳnh Lưu

	
	Vũ Thị Lài
	25/02/2007
	5C
	TH Quỳnh Thanh A
	

	Ba
	Nguyễn Lâm Huy
	02/05/2007
	5A2
	TH Thị Trấn
	Con Cuông

	
	Trần Phương Linh
	13/01/2007
	5A3
	TH Thị Trấn
	


2. THCS:                 

* Lứa tuổi 12 - 13:      

a, Đơn  Nam: 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Võ Thành  Nam
	13/02/2006
	6B
	THCS Cao Xuân Huy
	Diễn  Châu

	Nhì
	Nguyễn Duy Phúc
	01/01/2006
	6A1
	THCS Trà Lân
	Con Cuông

	Ba
	Nguyễn Lương Bằng
	11/02/2006
	6B
	THCS Bạch Liêu
	Yên Thành


 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	05/11/2005
	7A
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Ngô Thị Hồng  Ánh
	09/04/2005
	7A
	THCS Diễn Kỷ
	Diễn  Châu

	Ba
	Võ Thị Mỹ Uyên
	06/12/2006
	6B
	THCS Cầu Giát
	Quỳnh Lưu


c, Đôi Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Hoàng Đức Lưu
	07/07/2005
	7B
	THCS Thị Trấn
	Nam Đàn

	
	Nguyễn Văn Quốc
	23/06/2005
	7A
	THCS Nam Lộc
	

	Nhì
	Nguyễn Duy Quân
	11/10/2005
	7C
	THCS Quỳnh Giang
	Quỳnh Lưu

	
	Nguyễn Đại Hiệp
	06/03/2005
	7A
	THCS Hồ Xuân Hương
	

	Ba
	Nguyễn Duy Phúc
	01/01/2006
	6A1
	THCS Trà Lân
	Con Cuông

	
	Ngô Quế Lâm
	10/03/2006
	6A2
	THCS Trà Lân
	


d, Đôi Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Thái  Thảo  Nhi
	20/02/2006
	6A1
	THCS Thị Trấn
	Con Cuông

	
	Phan Thị Khánh Huyền
	22/10/2006
	6A2
	THCS Trà Lân
	

	Nhì
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	10/08/2006
	6A
	THCS Cát Văn
	Thanh Chương

	
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	27/08/2005
	7B
	
	

	Ba
	Nguyễn Thị Hạnh
	15/05/2005
	7A
	THCS Diễn Đoài
	Diễn Châu

	
	Kiều  Thị Hạnh
	01/09/2006
	7A
	THCS Diễn Trường
	


e, Đôi Nam, Nữ phối hợp:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Võ Thành  Nam
	13/02/2006
	6B
	THCS Cao Xuân Huy
	Diễn Châu

	
	Ngô Thị Hồng Ánh
	09/04/2005
	7A
	THCS Diễn Kỷ
	

	Nhì
	Hồ Sỹ Quang Huy
	18/08/2005
	7A
	THCS Vân Diên
	Nam Đàn

	
	Nguyễn Thị Phương Anh
	27/06/2005
	7A
	THCS Vân Diên
	

	Ba
	Nguyễn Hải Đạt
	07/02/2005
	7D
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn

	
	Lê Thị Huyền
	19/01/2005
	7A
	THCS Nghĩa Khánh
	


* Lứa tuổi 14 - 15:      

a, Đơn  Nam: 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thành Đạt
	19/05/2004
	8C
	THCS Hồng Sơn
	TP Vinh

	Nhì
	Mai Văn Đức
	17/01/2003
	9A1
	THCS Trà Lân
	Con Cuông

	Ba
	Trần Ngọc Huy
	26/11/2003
	9C
	THCS Nghĩa Xuân
	Quỳ Hợp


 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Phan Diệu  Thúy
	04/01/2004
	8A3
	THCS Trà Lân
	Con Cuông

	Nhì
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	21/04/2003
	9D
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn


	Ba
	Nguyễn Hải An
	25/05/2004
	8C
	THCS Bạch Liêu
	Yên Thành


c, Đôi Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Bùi Đức Huy
	18/07/2003
	9A 
	THCS Quỳnh Giang
	Quỳnh Lưu

	
	Vũ Quang Huy
	01/07/2004
	8B
	THCS Hồ Xuân Hương
	

	Nhì
	Phan Văn Phương
	06/10/2004
	8A1
	THCS Thị Trấn
	Con Cuông 

	
	Trần Lĩnh  Thuần
	01/07/2004
	8A1
	THCS Thị Trấn
	

	Ba
	Nguyễn Quang Vinh
	19/04/2004
	8A
	THCS Trường Thi
	TP Vinh

	
	Nguyễn Thành Đạt
	19/05/2004
	8C
	THCS Hồng Sơn
	


d, Đôi Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Phan Diệu Thúy
	04/01/2004
	8A3
	THCS Trà Lân
	Con Cuông

	
	Hoàng Diễm Quỳnh
	02/07/2003
	9A1
	THCS Trà Lân
	

	Nhì
	Nguyễn Thị Lâm Oanh
	14/07/2003
	9D
	THCS Lâm Sơn
	Nghĩa Đàn 

	
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	21/04/2003
	9D
	THCS Lâm Sơn
	

	Ba
	Hồ  Thị Trang
	16/05/2003
	9A1
	THCS Mã Thành
	Yên Thành

	
	Phan Thị Lợi
	26/06/2004
	9A1
	THCS Mã Thành
	


e, Đôi Nam, Nữ phối hợp:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Mai Văn Đức
	17/01/2003
	9A1
	THCS Trà Lân
	Con Cuông

	
	Hoàng Diễm Quỳnh
	02/07/2003
	9A1
	THCS Trà Lân
	

	Nhì
	Võ Thành  Công
	11/03/2004
	8C
	THCS Cao Xuân Huy
	Diễn Châu

	
	Phan Quỳnh Trang
	06/11/2003
	9C
	THCS Diễn Thái
	

	Ba
	Nguyễn Đức Thành
	11/10/2003
	9A
	THCS Nam Lộc
	Nam Đàn

	
	Trần Thị Thương
	01/06/2003
	9A
	THCS Đặng Chánh Kỷ
	


3. THPT:

a, Đơn  Nam: 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Hồ Minh Sang 
	09/05/2001
	11A4
	THPT Quỳnh Lưu I
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Văn Toàn
	01/01/2000
	12C1
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn

	Ba
	Trần Lê Huy
	30/04/2001
	11A3
	THPT Con Cuông
	Con Cuông


 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Hồ Thị Ngọc  Bích
	18/08/2001
	11C12
	THPT Nguyễn Đức Mẫu
	Quỳnh  Lưu

	Nhì
	Nguyễn Thị Diệp  Linh
	07/07/2001
	11C9
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Ba
	Phan Thị Trang
	17/05/2000
	12
	THPT Tây Hiếu
	TX Thái  Hòa


c, Đôi Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Võ Quang Huy
	10/12/2001
	11C7
	THPT Anh Sơn III
	Anh Sơn 

	
	Nguyễn Văn Toàn
	01/01/2000
	12C1
	
	

	Nhì
	Nguyễn Đàm Quốc Hưng
	16/11/2002
	10A10
	THPT Diễn Châu 3
	Diễn Châu

	
	Ngô Anh Quân
	26/09/2000
	12A2
	
	

	Ba
	Chu Sỹ Vinh
	01/06/2000
	12
	THPT Thái Hòa
	TX Thái Hòa

	
	Dương Ngọc Anh
	17/04/2001
	11
	
	


d, Đôi Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Nguyễn Thị Diêp Linh
	07/07/2001
	11C9
	THPT Nam Đàn I
	Nam Đàn

	
	Hồ Thị Minh Thư
	24/09/2001
	11C9
	
	

	Nhì
	Phan Thị Trang
	17/05/2000
	12
	THPT Tây Hiếu
	TX Thái  Hòa

	
	Võ Thị Uyên
	04/10/2000
	12
	
	

	Ba
	Đặng Thái  Hoa
	04/06/2001
	11A5
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	
	Phan Thảo Phương
	15/03/2001
	11A1
	
	


e, Đôi Nam, Nữ phối hợp:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Hồ Minh Sang
	09/05/2001
	11A4
	THPT Quỳnh Lưu 1
	Quỳnh Lưu

	
	Đàm  tâm Nhi
	25/12/2001
	11A2
	
	

	Nhì
	Nguyễn Đình Đạo
	13/01/2002
	11C9
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	
	Hồ Thị Minh Thư
	24/09/2001
	10C1
	
	

	Ba
	Đặng Thị Hoa Mai
	23/05/2001
	11T1
	THPT Anh Sơn 1
	Anh Sơn

	
	Bùi  Đức Dũng
	13/09/2002
	10T2
	
	


V. Môn Đá cầu

1. Tiểu học:

a, Đơn  Nam: 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trần Đức Mạnh
	23/04/2007
	5B
	TH  Diễn Phong
	Diễn Châu

	Nhì
	Nguyễn Nhất Huy
	19/09/2007
	5A
	TH Thanh Nho
	Thanh Chương

	Ba
	Phan Đình Tứ
	06/01/2007
	5C
	TH  Hoa Thành
	Yên Thành


 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trương Thanh Thảo
	08/04/2007
	5C
	TH Diễn Tân
	Diễn Châu

	Nhì
	Lương Thị Khánh
	08/05/2007
	5A
	TH Châu Đình
	Quỳ Hợp

	Ba
	Trần Thị Anh
	11/01/2007
	5A
	TH Châu Bình 2
	Quỳ Châu


c, Đôi Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Phan Đình Tứ
	06/01/2007
	5C
	TH Hoa Thành

TH Đồng Thành
	Yên Thành

	
	Phan Đăng Trung
	08/01/2007
	5B
	
	

	Nhì
	Nguyễn Huy Hoàng
	26/01/2007
	5C
	TH Nghĩa Khánh

TH Nghĩa Khánh
	Nghĩa Đàn

	
	Trần Phi Hùng
	30/09/2007
	5C
	
	

	Ba
	Chu Thế Dũng
	12/02/2007
	5D
	TH Hà Huy Tập 2

TH Hà Huy Tập 2
	TP Vinh

	
	Nguyễn Tuấn Tài
	07/09/2007
	5E
	
	


d, Đôi Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	28/02/2008
	4B
	TH Châu Bình
	Quỳ Châu

	
	Trần Thị Anh
	11/01/2007
	5A
	TH Châu Bình 
	

	Nhì
	Cao Thị Hà Vy
	29/07/2007
	5A
	TH Lam Sơn
	Đô Lương

	
	Nguyễn Thị Anh
	08/03/2007
	5A
	TH Xuân Sơn
	

	Ba
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	20/07/2007
	5B
	TH Tây Thành
	Yên Thành

	
	Phạm Thị Thu Hiền
	08/03/2007
	5A
	TH Tây Thành
	


e, Đôi Nam, Nữ phối hợp:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Phan Đăng Trung
	08/01/2007
	5B
	TH Đồng Thành
	Yên Thành

	
	Lê Thị Thanh Nga
	12/06/2007
	5D
	TH Đồng Thành
	

	Nhì
	Vi Văn Toàn
	28/06/2007
	5C
	TH Yên Hợp
	Quỳ Hợp

	
	Lương Thị Khánh
	08/05/2007
	5A
	TH Châu Đình
	

	Ba
	Bùi Danh Vinh Cường
	20/11/2007
	5B
	TH Nam Thanh
	Nam Đàn

	
	Võ Thị Khánh Vy
	19/08/2007
	5E
	TH Nam Thanh
	


2. THCS:

a, Đơn  Nam: 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Chu Văn Phước
	03/05/2003
	9B
	THCS Nghĩa Yên
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Nguyễn Khánh Dương
	04/09/2004
	8B
	THCS Lý Tự Trọng
	Đô Lương

	Ba
	Nguyễn Anh Dũng An
	29/08/2005
	7E
	THCS Vạn Phong
	Diễn Châu


 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Vương Thị Thoa
	05/03/2005
	7D
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Nhì
	Đàm Thị Thư
	11/01/2003
	9A
	THCS Nghĩa Yên
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Trần Thị Hương Giang
	29/07/2005
	7
	THCS Vĩnh Sơn
	Anh Sơn


c, Đôi Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Nguyễn Danh Chính
	15/03/2003
	9
	THCS Kim Sơn
	Quế Phong

	
	Hồ Đình Trung
	20/01/2003
	9
	
	

	Nhì
	Thái Văn Lộc
	27/08/2003
	9C
	THCS Đội Cung
	Đô Lương

	
	Hoàng Văn Cường
	24/02/2003
	9A
	
	

	Ba
	Vũ Văn Vương
	21/11/2003
	9A
	THCS Thanh An
	Thanh Chương

	
	Trần Văn Cường
	02/04/2003
	9A
	
	


d, Đôi Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Hoàng Thị Thanh Trà
	24/10/2003
	9E
	THCS Nghĩa lộc
	Nghĩa Đàn

	
	Đàm Thị Thư
	11/01/2003
	9A
	THCS Nghĩa Yên
	

	Nhì
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	04/05/2003
	9A
	THCS Lý Nhật Quang
	Đô Lương

	
	Nguyễn Thùy Trang
	23/01/2003
	9B
	THCS Kim Đồng
	

	Ba
	Vương Thị Thoa
	05/03/2005
	7D
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	
	Vương Hà Linh
	08/05/2005
	7A
	
	


e, Đôi Nam, Nữ phối hợp:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Trương Đình Đức
	27/05/2003
	9A
	THCS Long Lộc
	Nghĩa Đàn

	
	Lương Thúy Hiền
	23/01/2005
	7A
	
	

	Nhì
	Nguyễn Anh Dũng An
	29/08/2005
	7E
	THCS Vạn Phong
	Diễn Châu

	
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	10/01/2003
	9A
	THCS Thắng Minh
	

	Ba
	Nguyễn Hoàng Quang Huỳnh
	02/09/2004
	8B
	THCS Tân Xuân
	Tân Kỳ

	
	Phạm Hoàng Ngân
	05/08/2003
	9B
	THCS Nghĩa Hành
	


f. Đội  Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Văn Quỳnh
	15/05/2003
	9A
	THCS Vạn Phong
	Diễn Châu

	
	Phạm Thành Luân
	30/9/2003
	9B
	THCS Hoa Quảng
	

	
	Trần Văn Hoàng
	28/01/2005
	7C
	THCS Vạn Phong
	

	
	Nguyễn Văn Bình
	04/01/2003
	9C
	THCS Vạn Phong
	

	
	Hoàng Văn Hào
	20/04/2003
	9E
	THCS Diễn Bích
	

	
	Lê Đình Khánh
	02/09/2003
	9B
	THCS Thắng Minh
	

	Nhì
	Nguyễn Khánh Dương
	04/09/2004
	8B
	THCS Lý Tự Trọng
	Đô Lương

	
	Thái Văn Lộc
	27/08/2003
	9C
	THCS Đội Cung
	

	
	Hoàng Văn Cường
	24/02/2003
	9A
	THCS Đội Cung
	

	
	Trần Bá Sóng
	13/05/2003
	9A
	THCS Bài Sơn
	

	
	Nguyễn Dũng Hoàng Sáng
	30/09/2004
	8B
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	

	
	Phạm Văn Quyền
	25/05/2005
	7A
	THCS Lý Nhật Quang
	

	Ba
	Vũ Văn Vương
	21/11/2003
	9A
	THCS Thanh An
	Thanh Chương

	
	Trần Văn Cường
	02/04/2003
	9A
	THCS Thanh An
	

	
	Nguyễn Khánh Trường
	03/02/2004
	8A
	THCS Thanh An
	

	
	Trần Hải Thành
	20/10/2003
	9A
	THCS Thanh An
	

	
	Hồ Viết Ngọc
	22/09/2003
	9A
	THCS Thanh An
	

	
	Nguyễn Văn Cương
	08/04/2003
	9B
	THCS Thị Trấn
	


g. Đội Nữ

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Dương Thị Thanh Hiền
	01/01/2003
	9A
	THCS Giang Sơn
	Đô Lương

	
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	04/05/2003
	9A
	THCS Lý Nhật Quang
	

	
	Nguyễn Thùy Trang
	23/01/2003
	9B
	THCS Kim Đồng
	

	
	Lê Thị Hoài Thương
	14/03/2004
	8A
	THCS Bài Sơn
	

	
	Đặng Thị Thúy Ngà
	27/06/2004
	8A
	THCS Lý Nhật Quang
	

	
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	05/07/2004
	8A
	THCS Trù Sơn
	

	Nhì
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	10/01/2003
	9A
	THCS Thắng Minh
	Diễn Châu

	
	Nguyễn Thị Mai Linh
	12/07/2003
	9B
	THCS Thắng Minh
	

	
	Lê Thị Hằng
	14/03/2005
	7A
	THCS Diễn Nguyên
	

	
	Võ Thị Trang
	09/11/2004
	8C
	THCS Vạn Phong
	

	
	Trịnh Thị Quỳnh
	26/04/2004
	8A
	THCS Diễn Đoài
	

	
	Cao Thanh Thương
	01/06/2003
	9C
	THCS Thắng Minh
	

	Ba
	Hoàng Thị Thanh Trà
	11/10/2003
	9E
	THCS Nghĩa Lộc
	Nghĩa Đàn

	
	Nguyễn Thị Hương
	06/10/2003
	9E
	THCS Nghĩa Lộc
	

	
	Hồ Thị Lan
	10/11/2003
	9C
	THCS Nghĩa Lộc
	

	
	Hồ Thị Ngân
	10/11/2003
	9C
	THCS Nghĩa Lộc
	

	
	Lưu Thị Trúc
	17/11/2003
	9A
	PTDTBT THCS Lợi Lạc
	

	
	Lương Thúy Hiền
	23/01/2005
	7A
	THCS Long Lộc
	


3. THPT:

a, Đơn  Nam: 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Thái Tuấn Anh
	06/06/2001
	11T3
	THPT Đô Lương 1
	Đô Lương

	Nhì
	Nguyễn Bá Sáng
	27/10/2000
	12C7
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Ba
	Nguyễn Vĩnh Đức Anh
	19/07/2001
	11A1
	THPT Tân Kỳ 3
	Tân Kỳ


 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Tạ Thị Tú Trinh
	01/06/2000
	12B1
	THPT Đô Lương 2
	Đô Lương

	Nhì
	Phan Thị Quỳnh
	01/10/2002
	10A7
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	Ba
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	08/07/2001
	11A4
	THPT Quỳnh Lưu 4
	Quỳnh Lưu


c, Đôi Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Trần Văn Như Ý
	26/01/2001
	11 T3
	THPT Đô Lương 1
	Đô Lương

	
	Nguyễn Đình Tuấn Ngọc
	16/01/2001
	11T1
	THPT Đô Lương 1
	

	Nhì
	Đinh Văn Đạt 
	01/11/2002
	10A9
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	
	Nguyễn Huy Trí
	25/01/2000
	12A3
	
	

	Ba
	Nguyễn Anh Duy
	26/09/2000
	11C3
	THPT Đông Hiếu
	TX Thái Hòa

	
	Trương Đức Anh
	08/07/2001
	11C9
	
	


d, Đôi Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	08/07/2001
	11A4
	THPT Quỳnh Lưu 4
	Quỳnh Lưu

	
	Bùi Thị Giang
	26/06/2000
	12C5
	
	

	Nhì
	Trần Thị Ngọc
	30/08/2000
	12A1
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	
	Phan Thị Quỳnh
	01/10/2002
	10A7
	
	

	Ba
	Chu Thị Trang
	09/12/2001
	11A1
	THPT Đô Lương 2
	Đô Lương

	
	Nguyễn Thị Hạnh
	22/10/2001
	11B1
	
	


e, Đôi Nam, Nữ phối hợp:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất


	Thái Trần Văn Ý
	26/01/2001
	11T3
	THPT Đô Lương 1
	Đô Lương

	
	Nguyễn Mai Hiên
	02/02/2002
	10A3
	
	

	Nhì
	Nguyễn Bá Sáng
	27/10/2001
	12C7
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	
	Nguyễn Thị Tâm
	10/01/2000
	11C12
	
	

	Ba
	Nguyễn Văn Hà
	27/12/2001
	11A8
	THPT Quỳnh Lưu 4
	Quỳnh Lưu

	
	Bùi Thị Giang
	26/06/2000
	12C5
	
	


f. Đội  Nam:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Bùi Đức Nam
	17/05/2000
	12A2
	THPT Đô Lương 2 
	Đô Lương

	
	Trần Công Duy
	16/12/2000
	12B9
	
	

	
	Trần Đức Mạnh
	01/03/2002
	10B7
	
	

	
	Trần Trọng Nghĩa
	15/03/2000
	12B5
	
	

	
	Nguyễn Sỹ Hùng
	01/04/2002
	10B5
	
	

	
	Trần Công Linh
	20/12/2001
	11B1
	
	

	Nhì
	Nguyễn Văn Hiếu
	04/01/2001
	11C12
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	
	Nguyễn Văn Sắc
	24/09/2001
	11C6
	
	

	
	Nguyễn Trọng Sỹ
	05/04/2002
	10C7
	
	

	
	Nguyễn Tuấn Anh
	16/02/2002
	10C6
	
	

	
	Phan Viết Đại
	30/10/2000
	12C8
	
	

	Ba
	Ngô Văn Hạnh
	19/01/2001
	11A4
	THPT Quỳ Hợp 1
	Quỳ Hợp

	
	Nguyễn Thành Long
	15/09/2000
	12D3
	
	

	
	Quán Vi Toàn
	23/07/2001
	11D
	
	

	
	Võ Tiến Đạt
	02/10/2000
	12A3
	
	

	
	Phan Quốc Cường
	22/02/2001
	12A2
	
	


g. Đội Nữ

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Tạ Thị Tú Trinh
	01/06/2000
	12B1
	THPT Đô Lương 2
	Đô Lương

	
	Chu Thị Trang
	09/12/2001
	11A1
	
	

	
	Nguyễn Thị Hạnh
	22/10/2001
	11B1
	
	

	
	Nguyễn Thị Ánh
	15/08/2000
	12B4
	
	

	
	Lê Thị Hằng
	01/06/2000
	12B4
	
	

	
	Lê Thị Phú
	26/01/2000
	12B4
	
	

	Nhì
	Thái Thị Nga
	18/02/2000
	12A11
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	
	Trương Thị Huyền
	25/12/2002
	10A12
	
	

	
	Đinh Thị Vân Thân
	06/01/2000
	12A11
	
	

	
	Hồ Thị Ly
	08/12/2000
	12A11
	
	

	
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	09/09/2002
	10A3
	
	

	
	Lê Thị Tùng
	22/4/2001
	11A6
	
	

	Ba
	Ngũ Thị Mỹ Duyên
	16/05/2000
	12C3
	THPT Kim Liên


	Nam Đàn

	
	Nguyễn Thị Linh Chi
	11/04/2000
	12C10
	
	

	
	Nguyễn Thị Hoa
	21/02/2000
	12C5
	
	

	
	Phạm Thị Huyền
	28/03/2001
	11C3
	
	

	
	Biện Thị Thư
	27/07/2002
	10C3
	
	

	
	Trần Thị Hạnh Trang
	20/12/202
	10C7
	
	


VI. Môn Cầu lông

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	1
	Đơn nam 12-13
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Quốc Đại
	06/09/2005
	7A
	THCS Phúc Lợi
	Hưng Nguyên

	Nhì
	Nguyễn Đức Mạnh
	03/09/2005
	7C
	THCS Lý Nhật Quang
	Đô Lương

	Ba
	Bùi Văn Vinh
	21/04/2005
	7A
	THCS Diễn Xuân
	Diễn Châu

	2
	Đơn nữ 12-13
	
	
	
	

	Nhất
	Hoàng Thị Phương Nhi
	12/04/2005
	7A1
	THCS Quán Hành
	Nghi Lộc

	Nhì
	Cao Thị Ngọc Mai
	10/10/2005
	7A
	THCS Đội Cung
	TP.Vinh

	Ba
	Bùi Thị Thu Trang
	24/12/2005
	7E
	THCS Liên Đồng
	Diễn Châu

	3
	Đôi nam 12-13
	
	
	
	

	Nhất
	Lương Văn May Dậu
	15/06/2005
	7A
	PTDTNT THCS Tương Dương
	Tương Dương

	
	Lô Chun Sơ
	15/11/2005
	7A
	
	

	Nhì
	Trần Tuấn Kiệt
	10/04/2006
	6A
	THCS Đồng Thành
	Yên Thành

	
	Đặng Hữu Trung Kiên
	05/01/2006
	6C
	THCS Nhân Thành
	

	Ba
	Lê Nguyên Triều
	18/11/2005
	7E
	THCS Hà Huy Tập
	TP. Vinh

	
	Nguyễn Trung Kiên
	02/09/2006
	6H
	THCS Hà Huy Tập
	

	4
	Đôi nữ 12-13
	
	
	
	

	Nhất
	Phạm Thị Hường
	31/03/2005
	7A
	THCS Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	
	Đào Yến Nhi
	01/11/2005
	7B
	THCS Quang Tiến
	

	Nhì
	Hoàng Thị Huyền Sương
	06/03/2005
	7B
	THCS Nghi Trung
	Nghi Lộc

	
	Hoàng Thị Phương Nhi 
	12/04/2005
	7A1
	THCS Quán Hành
	

	Ba
	Bùi Thị Thu Trang
	24/12/2005
	7E
	THCS Liên Đồng
	Diễn Châu

	
	Chu Thị Thu Huyền
	02/01/2005
	7E
	THCS Liên Đồng
	

	5
	Đôi nam nữ 12-13
	
	
	
	

	Nhất
	Bùi Văn Vinh
	21/04/2005
	7A
	THCS Diên Xuân
	Diễn Châu

	
	Chu Thị Thu Huyền
	02/01/2005
	7E
	THCS Liên Đồng
	

	Nhì
	Đặng Anh Đức
	04/04/2005
	7B
	THCS Long Sơn
	TX Thái Hòa

	
	Đào Yến Nhi
	01/11/2005
	7B
	THCS Quang Tiến
	

	Ba
	Lô Chun Sơ
	15/06/2005
	7A
	PTDTNT THCS Tương Dương
	Tương Dương

	
	Lương Thị Huyền Trang
	15/11/2005
	7A
	PTDTNT THCS Tương Dương
	

	6
	Đơn nam 14-15
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Hữu Thắng
	31/12/2003
	9E
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Bùi Đức Duy
	19/08/2003
	9B
	THCS Hòa Hiếu 2
	TX Thái Hòa

	Ba
	Nguyễn Hoàng Dũng
	08/07/2003
	9B
	THCS Quỳnh Thiện
	TX Hoàng Mai

	7
	Đơn nữ 14-15
	
	
	
	

	Nhất
	Hoàng Minh Phương
	16/10/2003
	9B
	THCS Tôn Quang Phiệt
	Thanh Chương

	Nhì
	Nguyễn Ngọc Thu Thủy
	05/09/2003
	9D
	THCS Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	Ba
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	28/04/2004
	8A
	THCS Thị Trấn Mường Xén
	Kỳ Sơn

	8
	Đôi nam 14-15
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Hữu Thắng
	31/12/2003
	9E
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	
	Ngô Minh Hải
	10/09/2003
	9H
	THCS Hà Huy Tập
	

	Nhì
	Trần Hoàng Quốc Bảo
	19/06/2003
	9A
	THCS Thị Trấn Nghĩa Đàn
	Nghĩa Đàn

	
	Chu Kim Trường
	02/04/2004
	9C
	THCS Liên Thắng
	

	Ba
	Lô Xuân Hiếu
	30/10/2003
	9
	THCS Thị Trấn Hòa Bình
	Tương Dương

	
	Nguyễn Anh Tỷ
	15/08/2003
	9
	THCS Thị Trấn Hòa Bình
	

	9
	Đôi nữ 14-15
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Ngọc Thu Thủy
	05/09/2003
	9D
	THCS Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	
	Phan Thị Hoài Thương
	14/02/2003
	9D
	THCS Quang Tiến
	

	Nhì
	Hoàng Minh Phương
	16/10/2003
	9B
	THCS Tôn Quang Phiệt
	Thanh Chương

	
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	09/03/2003
	9B
	THCS Tôn Quang Phiệt
	

	Ba
	Huỳnh Ngọc Thơ
	28/08/2004
	8C
	THCS Bạch Liêu
	Yên Thành

	
	Trần Linh Chi
	13/08/2004
	9A
	THCS Bạch Liêu
	

	10
	Đôi nam nữ 14-15
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Phương Chi 
	18/03/2003
	9E
	THCS Hà Huy Tập
	TP Vinh

	
	Ngô Minh Hải
	10/09/2003
	9H
	THCS Hà Huy Tập
	

	Nhì
	Nguyễn Đình Đức
	21/01/2004
	8B
	THCS Quang Tiến
	TX Thái Hòa

	
	Vũ Ngọc Hà Uyên
	12/07/2004
	8A
	THCS Quang Tiến
	

	Ba
	Lương Thế Nhật
	15/01/2003
	9B
	THCS Nhân Thành
	Yên Thành

	
	Chu Nguyễn Trọng Nhân
	12/07/2003
	9D
	THCS Phan Đăng Lưu
	

	11
	Đơn nam THPT
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Tiến Đạt
	03/08/2000
	12A6
	THPT Quỳnh Lưu 1
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Trần Tuấn Hiệp
	07/05/2001
	11A9
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	TP. Vinh

	Ba
	Hồ Bá Nguyên
	10/02/2000
	12A1
	THPT Thái Hòa
	TX Thái Hòa

	12
	Đơn nữ THPT
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Thị Mỹ Lệ
	16/06/2000
	12 a 11
	THPT Quỳ Hợp 2
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Đinh Thị An
	06/01/2000
	12A12
	THPT Diễn Châu 3
	Diễn Châu

	Ba
	Nguyễn Thu Thảo
	25/09/2001
	11
	THPT Quế Phong
	Quế Phong

	13
	Đôi nam THPT
	
	
	
	

	Nhất
	Lê Nam Linh
	01/02/2001
	11A2
	THPT Thái Hòa
	TX Thái Hòa

	
	Nguyễn Thế Tài
	03/02/2001
	11C3
	THPT Thái Hòa
	

	Nhì
	Nguyễn Duy An
	26/09/2001
	11A8
	THPT Lê Viết Thuật
	TP. Vinh

	
	Nguyễn Hồng Trung Sơn
	19/07/2001
	11A1
	THPT Lê Viết Thuật
	

	Ba
	Trần Đình Tuấn
	06/10/2000
	12A
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	
	Lô Huy Hoàng
	03/01/2002
	10A
	THPT Tương Dương 1
	

	14
	Đôi nữ THPT
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Thủy Tiên
	09/11/2001
	11C1
	THPT Thái Hòa
	TX Thái Hòa

	
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	01/04/2001
	11A2
	THPT Thái Hòa
	

	Nhì
	Nguyễn Trang Quỳnh Anh
	23/01/2001
	11A2
	THPT Đô Lương 1
	Đô Lương

	
	Trần Thị Trang
	22/01/2002
	10A3
	THPT Đô Lương 1
	

	Ba
	Đậu Quỳnh Trang
	04/05/2001
	11A8
	THPT Chuyên Đại học Vinh
	TP Vinh

	
	Hồ Hà Trang
	08/09/2002
	10A9
	THPT Chuyên Đại học Vinh
	

	15
	Đôi nam nữ THPT
	
	
	
	

	Nhất
	Lê Nam Linh
	01/02/2001
	11A2
	THPT Thái Hòa
	TX Thái Hòa

	
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	01/04/2001
	11A2
	THPT Thái Hòa
	

	Nhì
	Phạm Huy Hoàng
	04/04/2001
	11A
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	
	Trần Thị Diệu Linh
	27/01/2001
	11A
	THPT Tương Dương 1
	

	Ba
	Nguyễn Hồng Trung Sơn
	19/07/2001
	11A1
	THPT Lê Viết Thuật
	TP Vinh

	
	Phạm Thị Thu Hiền
	25/05/2001
	11A6
	THPT Lê Viết Thuật
	


VII. Môn Cờ vua

1. Tiểu học:

a, Tuổi 6 - 9 Nam
	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Phạm Quang Nhật
	26/02/2010
	2D
	Tiểu học Cầu Giát
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Bùi Tuấn kiệt
	21/10/2009
	
	Tiểu học Đội  Cung
	TP Vinh

	Ba
	Võ Đình Minh Khôi
	30/05/2009
	3C
	Tiểu học Đức Thành
	Yên Thành


b, Tuổi 6 – 9 Nữ 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Huyền Thương
	16/07/2009
	3C
	Tiểu học Lưu Sơn
	Đô Lương

	Nhì
	Hồ Bảo  Ngọc
	25/03/2009
	3D
	TH Quỳnh Hồng
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	07/06/2010
	2C
	Tểu học Diễn Đoài
	Diễn Châu


c, Tuổi 10 – 11 Nam 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Hồ Quang Đức
	26/02/2007
	5A
	TH Quỳnh Châu A
	Quỳnh Lưu

	Nhì
	Nguyễn Văn Việt
	14/9/2008
	4B
	Tiểu học Giang Sơn Đông
	Đô Lương

	Ba
	Thái  Bá Việt An
	19/12/2008
	4D
	TH Thị Trấn
	Diễn Châu


d, Tuổi 10 – 11 Nữ 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Lam Giang
	09/01/2007
	5G
	TH Quỳnh Hồng
	Quỳnh  Lưu

	Nhì
	Bùi Thị Hoa
	27/08/2007
	5B
	Tiểu học Văn Sơn
	Đô Lương

	Ba
	Nguyễn Lê Bảo Châu
	16/05/2007
	5A
	TH Thị trấn Mường xén
	Kỳ Sơn


2. THCS:

a, Lứa tuổi 12 - 13 Nam 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Đinh Nho Mạnh
	06/03/2006
	6B
	THCS Quang Trung
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Văn Quang
	19/08/2006
	6A
	THCS Quỳnh Thiện
	TX Hoàng  Mai

	Ba
	Trịnh Hồng  Phát
	06/12/2006
	6B
	THCS Tam Hợp
	Quỳ Hợp


b, Lứa tuổi 12 - 13 Nữ

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường THCS
	Huyện

	Nhất
	Trần Thị Huyền
	24/09/2005
	7B
	Tôn Quang Phiệt
	Thanh Chương

	Nhì
	Nguyễn Thị Phương Trang
	04/02/2005
	7B
	Nguyễn Trường  Tộ
	TP Vinh 

	Ba
	Nguyễn Thảo Nguyên
	12/01/2005
	7C
	Hồ Xuân Hương
	Quỳnh  Lưu


c, Lứa tuổi 14 – 15 Nam 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường 
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Như Hùng
	22/9/2003
	9A
	THCS Diễn Hạnh
	Diễn Châu

	Nhì
	Dương Ngọc Hiếu
	01/3/2004
	8B
	THCS Hòa Hiếu 2
	TX Thái Hòa

	Ba
	Lê Văn Lương
	19/01/2004
	8A
	THCS Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên


d, Lứa tuổi 14 – 15 Nữ

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Ngọc Thơ
	20/5/2004
	8B
	THCS Nghĩa Khánh
	Nghĩa Đàn

	Nhì
	Lê Châu Linh
	24/8/2003
	9C
	THCS Nam Kim
	Nam Đàn

	Ba
	Nguyễn Khánh Huyền
	12/2/2004
	8A
	THCS Thượng  Sơn
	Đô Lương


3. THPT:

a, Lứa tuổi 16 Nam 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường THPT
	Huyện

	Nhất
	Dư Xuân Tùng Lâm
	26/03/2002
	10A3
	Huỳnh Thúc Kháng
	TP Vinh

	Nhì
	Mai Hoàng Tâm
	09/01/2002
	10C3
	Nguyễn Đức Mậu
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Bùi  Văn Đức
	01/04/2001
	11C1
	Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương


d, Lứa tuổi 16  Nữ

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường THPT
	Huyện

	Nhất
	Ng. Thị Hồng  Ánh
	25/01/2002
	10C1
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Nhì
	Trần Thị Huyền
	18/04/2002
	10B1
	THPT Đô Lương 2
	Đô Lương

	Ba
	Nguyễn Thị Hồng  Vi
	04/12/2002
	10A3
	THPT Phan Bội Châu
	TP Vinh


c, Lứa tuổi 17 - 18 Nam 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường THPT
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Đình  Trung
	24/07/2000
	12A1
	THPT Phạm Hồng Thái
	Hưng Nguyên

	Nhì
	Nguyễn Hoàng  Hải
	27/04/2000
	12A2
	THPT Chuyên Đại học Vinh
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Huy Trường
	09/11/2000
	12A1
	Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu


d, Lứa tuổi 17 -18  Nữ

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường THPT
	Huyện

	Nhất
	Lê Thị Hiền
	15/10/2001
	11C
	THPT Thanh Chương 1
	Thanh chương

	Nhì
	Lê Thị Hồng Linh
	01/04/2001
	11A1
	THPT 1/5
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Hồ Thị Nhung
	13/01/2001
	11A1
	THPT Quỳnh Lưu 2
	Quỳnh Lưu


VIII. Môn Đẩy gậy

1. THCS Nam

a. Hạng Cân dưới 41kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Đức Tâm
	27/06/2003
	9E
	THCS Kim Đồng
	Đô Lương

	Nhì
	Dương Xuân Kiên
	08/01/2003
	9C
	THCS Phúc Thành
	Yên Thành

	Ba
	Vi Văn Tư
	03/08/2004
	8B
	THCS Kim Lân
	Thanh Chương


b. Hạng cân 41 – 44kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Xồng Bá Và
	15/03/2005
	7A
	PTDTNT THCS Tương Dương
	Tương Dương

	Nhì
	Trần Đình Quang
	05/05/2003
	9D
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Ba
	Ngô Quang Trung
	10/08/2003
	9B
	THCS Diễn Trường
	Diễn Châu


c. Hạng cân 44 – 47kg 

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Cao Quang Dũng
	20/03/2003
	9B
	THCS Diễn Tân
	Diễn Châu

	Nhì
	Lô Vi Khang
	03/09/2003
	9B
	PTDTNT THCS Tương Dương
	Tương Dương

	Ba
	Hoàng Đức Minh
	23/08/2004
	8A
	THCS Nam Giang
	Nam Đàn


d. Hạng cân 47 – 50kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Lô Văn Đặng
	20/06/2003
	9A
	PTDTNT THCS Tương Dương
	Tương Dương

	Nhì
	Lo Văn Quy
	21/04/2003
	9B
	PTDTBT THCS Chiêu Lưu
	Kỳ Sơn

	Ba
	Đậu Minh Hiếu
	16/04/2003
	9B
	THCS Diễn Tân 
	Diễn Châu


e. Hạng cân 50 – 53kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Moong Văn Anh
	 05/12/2003
	9A
	PTDTBT THCS Lượng Minh
	Tương Dương

	Nhì
	Phạm Tiến Dũng
	03/07/2003
	9D
	THCS Phú Hồng
	Yên Thành

	Ba
	Trần Văn Tài
	26/06/2003
	9C
	THCS Diễn Hồng 
	Diễn Châu


f. Hạng cân 53 – 56kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trương Hồng Quyết
	29/09/2003
	9C
	THCS Diễn Tân
	Diễn Châu

	Nhì
	Phan Văn Nguyên
	18/04/2004
	8B
	THCS Hậu Thành
	Yên Thành

	Ba
	Xồng Bá Sơn
	28/03/2003
	9A
	PTDTBT THCS Na Ngoi
	Kỳ Sơn


2. THCS Nữ

a. Hạng Cân dưới 35kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Hường
	27/08/2004
	8B
	THCS Diễn Trung
	Diễn Châu

	Nhì
	Lo Thị Hồng Ngọc
	03/03/2004
	8A
	PTDTNT THCS Tương Dương
	Tương Dương

	Ba
	Vi Thị Hiền Lương
	04/01/2003
	9A
	THCS Cam Lâm
	Con Cuông


b. Hạng cân 35– 38kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Chàng Thị Mai Trinh
	28/01/2004
	8B
	THCS Tam Thái
	Tương Dương

	Nhì
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	16/04/2005
	7B
	THCS Thịnh Thành
	Yên Thành

	Ba
	Phan Thị Hồng
	11/01/2004
	8B
	THCS Vạn Phong
	Diễn Châu


c. Hạng cân 38 – 41kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trịnh Thị Cẩm Tú
	03/06/2003
	9B
	THCS Diễn An
	Diễn Châu

	Nhì
	Ngân Thị Nhi
	02/09/2003
	9A
	THCS Cam Lâm
	Con cuông

	Ba
	Lo Thị Dậu
	06/08/2005
	7B
	THCS Kim Lân
	Thanh Chương


d. Hạng cân 41 – 44kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trịnh Thị Nhung
	12/02/2004
	8A
	THCS Diễn An
	Diễn Châu

	Nhì
	Đào Thị Hà
	13/03/2003
	9
	THCS Thọ Sơn
	Anh Sơn

	Ba
	Lê Thị Thu Trang
	14/12/2003
	9A1
	THCS Bình Chuẩn
	Con Cuông


e. Hạng cân 44 – 47kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Phạm Thị Hiền
	22/02/2004
	8C
	THCS Thịnh Thành
	Yên Thành

	Nhì
	Lầu Y Mò
	12/01/2003
	9C
	PTDTBT THCS Na Ngoi
	Kỳ Sơn

	Ba
	Vi Thị Lương
	28/08/2003
	9
	THCS Tam Thái
	Tương Dương


f. Hạng cân 47 – 50kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Kha Thị Linh Đan
	22/02/2004
	8B
	THCS Tam Thái
	Tương Dương

	Nhì
	Đinh Thị Thúy
	09/04/2004
	8A5
	THCS Đồng Văn
	Tân Kỳ

	Ba
	Nguyễn Thị Thu Hà
	13/07/2003
	9B
	THCS Tân Dân
	Nam Đàn


3. THPT Nam

a. Hạng cân dưới 44kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Già Bá Cò 
	12/12/2002
	10G
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Cao Ngọc Báu
	31/10/2000
	12A7
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Ba
	Đặng Trọng Thìn
	10/05/2000
	12A5
	THPT Nghị Lộc 5
	Nghi Lộc


b. Hạng cân 44– 47kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Đặng Trọng Đức
	02/02/2001
	11A2
	THPT Nghị Lộc 5
	Nghi Lộc

	Nhì
	Đinh Xuân Hòa
	01/01/2002
	10A6
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Ba
	Nguyễn Văn Khánh
	20/03/2000
	10A3
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Hưng Nguyên


c. Hạng cân 47 – 50kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Và Bá Lâu
	04/11/2000
	12D
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Cao Văn Minh Tiến
	04/09/2002
	10A9
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Ba
	Phạm  Ngọc Đức
	29/04/2001
	11A2
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc


d. Hạng cân 50 – 53kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Moong Mây Tuấn
	05/01/2001
	11H
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Nguyễn Ngọc Đức
	03/01/2002
	10A9
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Ba
	Nguyễn Văn Hào
	24/01/2001
	11A4
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc


e. Hạng cân 53 – 56kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Xồng Bá Chư
	02/07/2000
	12D
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Nguyễn Văn Tâm
	10/06/2000
	12A7
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Đào Quang Thái
	23/09/2000
	12A8
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu


f. Hạng cân 56 – 59kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Lữ Văn Giáp
	26/03/2001
	11K
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Trần Thế Hoàng
	12/11/2000
	12A4
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Hoàng Mạnh Tài
	18/08/2000
	12A5
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu


g. Hạng cân 59 – 62kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Ngô Cảnh Đạt
	27/03/2000
	12A6
	THPT Nguyễn Cảnh Chân
	Thanh Chương

	Nhì
	Nguyễn Văn Tâm
	23/03/2000
	12A6
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Moong Văn Kỳ
	17/09/2000
	12K
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương


h. Hạng cân 62 – 65kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Lê Văn Thọ
	02/02/2000
	12A9
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhì
	Lê Thanh Tùng
	06/07/2001
	11I
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Ba
	Trần Đình Thắng
	30/12/2000
	12A6
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc


4. THPT Nữ

a. Hạng Cân dưới 41kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Dung
	04/01/200
	12C11
	THPT Diễn Châu 4
	Diễn Châu

	Nhì
	Nguyễn Thị Hường
	15/05/200
	12A7
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Trần Thị Linh
	14/10/200
	12I
	THPT Đặng Thai Mai
	Thanh Chương


b. Hạng cân 41– 44kg 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Vang Thị Thúy Hiền
	24/10/2000
	12K
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Trần Thị Dung
	21/05/2000
	12A1
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Thị Duyên
	15/01/2002
	10A12
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu


c. Hạng cân 44 – 47kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Lương
	02/06/2002
	10A5
	THPT Nguyễn Xuân Ôn
	Diễn Châu

	Nhì
	Phan Thị Nhung
	10/11/2000
	12A3
	THPT Nghi Lộc V
	Nghi Lộc

	Ba
	Lương Thị Quỳnh Như
	10/01/2002
	10C
	THPT Tương Dương I
	Tương Dương


d. Hạng cân 47 – 50kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trần Thị Trà
	28/02/2001
	11A7
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Nhì
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	23/10/2000
	12A4
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Nguyễn Thị Hằng
	10/01/2001
	11A
	THPT Đô Lương 3
	Đô Lương


e. Hạng cân 50 – 53kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Đinh Thị Liên
	08/10/2002
	10A12
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	Nhì
	Vi Thị Hòe
	26/09/2001
	11A6
	THPT Quế Phong
	Quế Phong

	Ba
	Trương Thị Hoài
	05/09/2000
	12A4
	THPT Yên Thành 3
	Yên Thành


f. Hạng cân 53 – 56kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Xên Thị Hằng
	12/10/2001
	11E
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	27/02/2000
	12A2
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Đỗ Thị Nhọc Sơn
	24/01/2000
	12C3
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn


g. Hạng cân 56 – 59kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Trần Thị Lĩnh
	18/12/2000
	12A8
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Nhì
	Nguyễn Thị Thanh
	03/02/2002
	10H
	THPT Đặng Thai Mai
	Thanh Chương

	Ba
	Đoàn Thị Hà
	15/03/2000
	12A6
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu


h. Hạng cân 59 – 62kg

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Vi Thị Cánh Diều
	19/01/2000
	12E
	THPT Tương Dương 1
	Tương Dương

	Nhì
	Nguyễn Thị Hằng
	24/02/2000
	12A4
	THPT Nghi Lộc 5
	Nghi Lộc

	Ba
	Hoàng Thị Sương
	25/01/2000
	12A8
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu


IX. Môn Vovinam

A. Cấp THPT

	Giải
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	1. Song Luyện 3 Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Châu Hải Long
	 30/09/2003
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	
	Phan Đình Quang
	 28/03/2001
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	

	Nhì 
	Xồng Bá Vua
	 01/12/2000
	12A3
	THPT DTNT tỉnh
	TP Vinh

	
	Vi Văn Hữu
	 24/04/2000
	12A3
	THPT DTNT tỉnh
	

	Ba 
	Nguyễn Văn Hoàng
	 27/03/2001
	11C4
	THPT THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	
	Phạm Đức Thịnh
	 12/03/2001
	10C7
	THPT THPT Tân Kỳ
	

	Ba 
	Phan Đức Phúc
	 02/01/2000
	12A3
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	
	Thái Bá Thìn
	 14/07/2001
	11A12
	THPT Diễn Châu 5
	

	2. Song luyện 3 Nữ
	 
	
	 
	

	Nhất
	Phan Thị Thân
	 03/11/2001
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	
	Dư Thị Ly
	 18/01/2001
	11A5
	THPT Lê Hồng Phong
	

	Nhì 
	Đặng Thị Hoa
	 04/03/202
	10A1
	THPT Diễn Châu 5
	Diễn Châu

	
	Đặng Thị Tố Uyên
	 01/05/2002
	10A6
	THPT Diễn Châu 5
	

	Ba 
	Lê Thị Linh Chi
	 25/03/2000
	12D2
	 THPT Cửa Lò
	Cửa Lò

	
	Nguyễn Hoàng Lan Vy
	 02/08/2000
	11A2
	 THPT Cửa Lò
	

	3. Đa luyện tay không Nữ
	 
	
	 
	

	Nhất
	Võ Thị Xoan
	 21/03/2001
	11A1
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	
	Đặng Thái Dương
	 26/01/2002
	10A2
	THPT Nghi Lộc 4
	

	
	Trần Tiến Quỳnh
	 03/07/2000
	11C4
	THPT Nghi Lộc 4
	

	
	Võ Thanh Tú
	 13/06/2002
	10A4
	THPT Nghi Lộc 4
	

	Nhì 
	Lộc Thị Thơm
	 18/06/2001
	11C2
	THPT DTNT tỉnh
	TP Vinh

	
	Xồng Bá Tính
	 19/08/2002
	10A2
	THPT DTNT tỉnh
	

	
	Lô Thanh Chiến
	 15/07/1999
	12A3
	THPT DTNT tỉnh
	

	
	Lầu Bá Xểnh
	 18/09/2002
	10A3
	THPT DTNT tỉnh
	

	Ba
	Cao Nguyễn Tiến Dũng
	 01/01/2002
	10A2
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	
	Ngô Vũ Đức Thái
	 13/11/2002
	11A1
	THPT Lê Hồng Phong
	

	
	Trần Văn Trọng
	 26/02/2001
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	

	
	Nguyễn Khánh Chi
	 13/07/2001
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	

	4. Đa luyện tay không Nam
	 
	
	 
	

	Nhất
	Nguyễn Mạnh Cầm
	 25/10/2000
	12C6
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	
	Nguyễn Đức Tự
	 21/06/2000
	12C6
	THPT Nghi Lộc 4
	

	
	Trần Văn Hiếu
	 26/01/2000
	12C1
	THPT Nghi Lộc 4
	

	
	Trần Ngọc Thủy
	 18/08/2001
	11A3
	THPT Nghi Lộc 4
	

	Nhì
	Xồng Bá Vua
	01/12/2000
	12A3
	 THPT DTNT tỉnh
	TP Vinh

	
	Xồng Bá Tính
	 19/08/2002
	10A2
	 THPT DTNT tỉnh
	

	
	Lô Thanh Chiến
	 15/07/1999
	12A3
	 THPT DTNT tỉnh
	

	
	Lầu Bá Xểnh
	 18/09/2002
	10A3
	 THPT DTNT tỉnh
	

	Ba
	Nguyễn Quốc Trung
	 12/10/2002
	10D1
	THPT Quỳnh Lưu 1
	Quỳnh Lưu

	
	Lê Trung Đức
	 24/06/2001
	11A3
	THPT Quỳnh Lưu 1
	

	
	Nguyễn Bá Hòa Nam
	 13/08/2002
	10A4
	THPT Quỳnh Lưu 1
	

	
	Nguyễn Xuân Hùng
	 12/03/2002
	10A4
	THPT Quỳnh Lưu 1
	

	5. Đòn chân tấn công Nam
	 
	
	 
	

	Nhất
	Đậu Tuấn Anh
	 03/01/2002
	10A5
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	
	Đậu Văn Dũng
	 24/05/2000
	12C3
	THPT Nghi Lộc 4
	

	
	Hoàng Anh Tài
	 01/01/2001
	11A1
	THPT Nghi Lộc 4
	

	
	Hoàng Như Thế
	 11/04/2001
	11C5
	THPT Nghi Lộc 4
	

	Nhì
	Ngô Đức Cẩm 
	 09/01/2002
	10C2
	THPT Phạm Hồng Thái
	Hưng Nguyên

	
	Phan Anh Tuấn
	 03/02/2000
	12A2
	THPT Phạm Hồng Thái
	

	
	Lưu Phi Vũ
	 16/07/2001
	11C2
	THPT Phạm Hồng Thái
	

	
	Bùi Thế Năng
	 26/09/2000
	12C3
	THPT Phạm Hồng Thái
	

	Ba
	Lê Thành An
	 01/01/2001
	12A5
	THPT Cửa Lò
	Cửa Lò

	
	Hoàng Bảo Thiên
	 05/10/2000
	12A1
	THPT Cửa Lò
	

	
	Nguyễn Đình Nhật
	 26/11/2001
	11A4
	THPT Cửa Lò
	

	
	Nguyễn Nhật Minh
	 04/07/2001
	11D2
	THPT Cửa Lò
	

	6. Tự vệ nữ
	 
	
	 
	

	Nhất
	Trần Thị Ngọc Anh
	 21/05/2001
	11C2
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	
	Đậu Văn Dũng
	 24/05/2000
	12C3
	THPT Nghi Lộc 4
	

	Nhì
	Châu Hải Long
	 30/09/2003
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	
	Trần Minh Anh
	 21/05/2002
	10A5
	THPT Lê Hồng Phong
	

	Ba
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	 26/09/2000
	12C4
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	
	Trần Văn Hiếu
	 12/02/2000
	12C3
	THPT Tân Kỳ
	

	7. Ngũ môn quyền nam
	 
	
	 
	

	Nhất
	Lâm Văn Quốc
	 27/03/2001
	11C1
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	Nhì 
	Nguyễn Đan Trường
	 12/11/2002
	10C10
	THPT Qùy Châu
	Quỳ Châu

	Ba
	TrầnThành Đạt
	 15/04/2001
	11A2
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	8. Tứ tượng côn pháp
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Văn Trọng
	 26/02/2001
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	Nhì 
	Nguyễn Văn Quốc
	 16/12/2001
	10C9
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Ba
	Đặng Văn Linh
	 06/01/2000
	11C3
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	9. Long hổ quyền
	
	
	
	

	Nhất
	Phan Thị Thân
	 03/11/2001
	11A3
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	Nhì 
	Võ Thị Mỹ
	 11/02/2002
	10D4
	THPT Đô Lương 1
	Đô Lương

	Ba
	Vũ Thị Minh Thúy
	 11/10/2000
	12A3
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Ba
	Hoàng Thị Diệu Liên
	 01/06/2001
	11C1
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	10. Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp
	
	
	

	Nhất
	Dư Thị Ly
	 18/01/2001
	11A5
	THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	Nhì 
	Hoàng Thị My
	 28/01/2002
	10A1
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Lê Thị Linh Chi
	 25/03/2000
	12D2
	 THPT Cửa Lò 
	Cửa Lò

	
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	 20/10/2001
	11C4
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	B. Đối kháng THPT
	
	
	
	

	1. Hạng 42kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Phương Anh
	 04/12/1999
	12
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	TP Vinh

	Nhì 
	Nguyễn Thái Hương Giang
	 12/01/2001
	11T6
	THPT Đô Lương 1
	Đô Lương

	Ba
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	 26/09/2000
	12C4
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	2. Hạng 45kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	 05/07/2001
	11D2
	 THPT Hà Huy Tập
	TP Vinh

	Nhì 
	Lê Thị Trang
	 24/08/2002
	10C6
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	Ba
	Võ Thị Hải Yến
	 03/07/2002
	10A1
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	3. Hạng 48kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Thị Thu Trà
	 31/01/2002
	10C3
	THPT Phạm Hồng Thái
	Hưng Nguyên

	Nhì 
	Nguyễn Thị Nhật Duyên
	 06/01/2001
	11C6
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Ba
	Trần Thị Kiều
	 02/01/2001
	11C6
	THPT Đông Hiếu
	TX Thái Hòa

	4. Hạng 51kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Ngoan
	29/07/2000 
	12C9
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	Nhì 
	Hoàng Thị Hằng
	 03/11/2001
	12A4
	 THPT Lê Hồng Phong
	Hưng Nguyên

	Ba
	Quản Thị Minh Anh
	 02/06/2000
	12A5
	 THPT Cửa Lò 
	Cửa Lò

	5. Hạng 54kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Lưu Thị Thảo
	 06/03/2001
	11A1
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Nhì 
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	 20/09/2001
	11D2
	THPT Đô Lương 1
	Đô Lương

	Ba
	Tạ Thị Bình
	 20/08/2001
	11C9
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	6. Hạng 57kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Đặng Thị Thúy Vân
	 30/06/2001
	11C6
	 THPT Đông Hiếu
	TX Thái Hòa

	Nhì 
	Lê Thị Khánh Linh
	 15/022002
	10A6
	 THPT Quỳnh Lưu 1
	Quỳnh Lưu

	Ba
	Lê Võ An Khánh
	 28/11/2000
	12A4
	 THPT Hà Huy Tập
	TP Vinh

	7. Hạng 45kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Ngyễn Văn Quốc
	 16/12/2001
	11C9
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Nhì 
	Đậu Tuấn Anh
	 03/01/2002
	10A5
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Hồ Sỹ Hiếu
	 03/10/2002
	10C5
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	8. Hạng 48kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Lò Văn Lương
	 26/09/2000
	12C10
	THPT Qùy Châu
	Quỳ Châu

	Nhì 
	Phạm Đức Thịnh 
	 12/03/2001
	10C7
	THPT Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	Ba
	Đặng Văn Linh
	06/01/2000
	11C3
	THPT Nguyễn Sỹ Sách
	Thanh Chương

	9. Hạng 51kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Tất Thành
	 04/09/2000
	12A4
	THPT Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Nhì 
	Lương Thương Yêu
	 20/06/2001
	11C4
	 THPT Qùy Châu
	Quỳ Châu

	Ba
	Hoàng Đình Tâm
	 03/08/2000
	12D
	 THPT Lê Viết Thuật
	TP Vinh

	10. Hạng 54kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Xồng Bá Cu
	 09/10/2000
	12A3
	 THPT DTNT tỉnh
	TP Vinh

	Nhì 
	Phạm Văn Anh
	 30/01/2000
	12C1
	THPT Nghi Lộc 4
	Nghi Lộc

	Ba
	Vi Văn Phú
	 07/01/2002
	10C2
	THPT Qùy Châu
	Quỳ Châu

	11. Hạng 57kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Lang Văn Huỳnh
	 09/08/2000
	11
	THPT Quế Phong
	Quế Phong

	Nhì 
	Nguyễn Ngọc Hoài
	 13/09/2001
	11C3
	THPT Nam Đàn 1
	Nam Đàn

	Ba
	Nguyễn Đức Lộc
	 29/08/2000
	10A3
	THPT Diễn Châu 3
	Diễn Châu

	12. Hạng 60kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Tuấn Dũng
	 28/03/2000
	11A9
	THPT Huỳnh Thúc Kháng 
	TP Vinh

	Nhì 
	Phan Hoàng Dinh
	 10/04/2000
	11A1
	THPT Yên Thành 2
	Yên Thành

	Ba
	Bùi Thế Năng
	 26/09/2000
	12C3
	THPT Phạm Hồng Thái
	Hưng Nguyên


b. Vovinam THCS:

	Giải
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	BIỄU DIỄN
	
	
	
	

	1. Song Luyện 1 Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Chu Tuấn Anh
	20/09/2004
	8A1
	THCS Nghi Tân
	TX Cửa Lò

	
	Nguyễn Huy Cường
	08/12/2003
	9A2
	THCS Nghi Tân
	

	Nhì
	Nguyễn Văn Việt
	05/08/2003
	9E
	THCS Kim Liên
	Nam Đàn

	
	Hồ Sỹ Huy
	01/11/2003
	9E
	THCS Kim Liên
	

	Ba
	Hồ Việt Bắc
	24/04/2006
	6E
	THCS Vinh Tân
	TP Vinh

	
	Nguyễn Duy Mạnh
	11/01/2006
	6A
	THCS Vinh Tân
	

	2. Song Luyện 1 Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Thị Cẩm Ngọc
	08/01/2005
	7C
	THCS Nguyễn Thái Nhự
	Đô Lương

	
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	30/04/2005
	7A
	THCS Nguyễn Thái Nhự
	

	Nhì
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	07/09/2004
	8A
	THCS Thanh Dương
	Thanh Chương

	
	Nguyễn Dung My
	12/08/2004
	8A
	THCS Thanh Dương
	

	Ba
	Hoàng Lê Nhật Minh
	06/08/2004
	8A3
	THCS Nghi Hương 
	TX Cửa Lò

	
	Đặng Thị Nhật Ánh
	01/12/2004
	8A3
	THCS Nghi Hương 
	

	Ba
	Lê Thị Hồng Ngọc
	20/11/2006
	6E
	THCS Hà Huy Tập
	TP Vinh

	
	Hồ Thị HằngNga 
	28/07/2006
	6C
	THCS Vinh Tân
	

	3. Tứ trụ quyền Nam
	
	
	  
	

	Nhất
	Lâm Bảo Minh
	13/03/2003
	9B
	THCS Kim Liên
	Nam Đàn

	Nhì
	Nguyễn Tiến Đạt
	03/07/2004
	8D
	THCS Nguyễn Thị Minh Khai
	Hưng Nguyên

	Ba
	Đoàn Mạnh Khải
	22/02/2005
	7A
	THCS Phùng Chí Kiên
	Diễn Châu

	Ba
	Nguyễn Văn Kiên
	23/07/2005
	7B
	THCS Thanh Liên
	Thanh Chương

	4. Tinh hoa kiếm Nam 
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Hữu Đăng
	14/06/2005
	7B
	THCS Thanh Liên
	Thanh Chương

	Nhì
	Vũ Quôc Mạnh
	09/08/2005
	7A2
	Phổ Thông Phượng Hoàng
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Huy Đạt
	15/11/2003
	9A1
	THCS Nghi Tân
	TX Cửa Lò

	5. Long hổ quyền Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Phạm Thị Hiền
	27/01/2003
	9A4
	THCS Nghi Tân
	TX Cửa Lò

	Nhì
	Phan Thị Hiếu
	02/03/2003
	9A
	THCS Nguyễn Thị Minh Khai
	Hưng Nguyên

	Ba
	Phạm Thị Hương Trà
	05/12/2003
	9A
	THCS Thanh Liên
	Thanh Chương

	Ba
	Tăng Thị Hải Yến
	22/08/2006
	6A
	THCS Hoa Quảng
	Diễn Châu

	6. Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp Nữ
	
	
	

	Nhất
	Lê Thị Hồng Vân
	27/06/2004
	8D
	THCS Lê Xuân Đào
	Hưng Nguyên

	Nhì
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	19/06/2005
	7C
	THCS Bạch Liêu
	Yên Thành

	Ba
	Nguyễn Thị Thảo Trang
	16/09/2005
	7A
	THCS Phong Thịnh
	Thanh Chương

	ĐỐI KHÁNG THCS
	
	
	
	

	1. Hạng 39kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Đăng Tuấn
	04/02/2005
	7A
	THCS Phan Đăng Lưu
	Yên Thành

	Nhì
	Lê Đức Hiếu
	14/04/2003
	9C
	THCS Phùng Chí Kiên
	Diễn Châu

	Ba
	Dương Quốc Mạnh
	14/06/2006
	6E
	THCS Hà Huy Tập
	TP Vinh

	2. Hạng 42kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Thái Bá Công
	27/04/2005
	7B
	THCS Đội Cung
	Đô Lương

	Nhì
	Nguyễn Quang Minh
	30/07/2003
	9A
	THCS Nghi Phú
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Viết Nam Lộc
	06/04/2004
	8A1
	THCS Nghi Tân
	TX Cửa Lò

	3. Hạng 45kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Hữu Thắng
	06/12/2004
	8C
	THCS Vinh Tân
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Tất Phi
	23/06/2004
	8D
	THCS Kim Đồng
	Đô Lương

	Ba
	Thái Văn Minh
	02/09/2003
	9D
	THCS Hoàng Tá Thốn
	Yên Thành

	4. Hạng 48kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Ngọc Thành
	04/04/2003
	9E
	THCS Lê Mao
	TP Vinh

	Nhì
	Phùng Bá  Giáp
	05/04/2004
	8A5
	THCS Nghi Tân
	TX Cửa Lò

	Ba
	Hồ Sỹ Huy
	01/11/2003
	9E
	THCS Kim Liên
	Nam Đàn

	5. Hạng 51kg Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Trần Duy Duy
	21/06/2005
	7A2
	Phổ Thông Phượng Hoàng
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Thọ Nhân
	21/03/2003
	9C
	THCS Nhân Thành
	Yên Thành

	Ba
	Hoàng Nam Phương
	04/05/2003
	9A1
	THCS Đông Hiếu
	TX Thái Hòa

	ĐỐI KHÁNG NỮ THCS
	
	
	
	

	1. Hạng 39kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Phạm Thị Kim Dung
	06/01/2005
	7A
	THCS Nam Tân
	Nam Đàn

	Nhì
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	11/02/2003
	9C
	THCS Bến Thủy
	TP Vinh

	Ba
	Đặng Nguyễn Thùy Anh
	28/10/2005
	7A2
	THCS Nghi Tân
	TX Cửa Lò

	2. Hạng 42kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Hoàng Anh Xuân
	01/11/2003
	9C
	THCS Võ Liệt
	Thanh Chương

	Nhì
	Lê Thị Thu Trà
	22/02/2004
	8B
	THCS Vinh Tân
	TP Vinh

	Ba
	Lang Thị Mơ
	10/01/2004
	8A3
	THCS Hạnh Thiết
	Quỳ Châu

	3. Hạng 45kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Lô Thị Hồng
	23/08/2003
	9B
	THCS Dũng Hợp
	Tân Kỳ

	Nhì
	Nguyễn Thị Lê Na
	03/02/2005
	7B
	THCS Nghi Phú
	TP Vinh

	Ba
	Nguyễn Hoàng Cẩm Tú
	12/02/2003
	9A
	THCS Đặng Chánh Kỷ
	Nam Đàn

	4. Hạng 48kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Chu Thị Phương Thảo
	25/08/2004
	8A
	THCS Hưng Hòa
	TP Vinh

	Nhì
	Vy Thị Huyền
	29/06/2004
	8A3
	THCS Hạnh Thiết
	Quỳ Châu

	Ba
	Bùi Thị Sao Xuyến
	02/04/2004
	8A
	THCS Thanh Lương
	Thanh Chương

	5. Hạng 51kg Nữ
	
	
	
	

	Nhất
	Võ Thị Vân Trang
	15/01/2003
	9B
	THCS Liên Đồng
	Diễn Châu

	Nhì
	Dương Thúy Hằng
	04/03/2004
	8A
	THCS Thị Trấn Nghĩa Đàn
	Nghĩa Đàn

	Ba
	Nguyễn Thị Na
	29/12/2004
	8A1
	THCS Nghi Tân
	TX Cửa Lò
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